
Trang 1

Phụ lục 3.1

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 
DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

Viên chức hành chính: cán sự (01.004) hoặc chuyên viên cao đẳng (01a.003) lên chuyên viên (01.003)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. UBND thành phố Hải Dương: 06 người

1 Lê Thanh Tùng 14/11/1992 Chuyên viên CĐ Ban QLDA đầu tư
XDCB TPHD

8 năm 8
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 ĐH ngành kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

2 Nguyễn Thế Anh 25/9/1979 Viên chức Đội Kiểm tra QT QLĐT 11 năm 6
tháng Cán sự 01.004 ĐH Kinh tế xây

dựng x x QLNN về trật tự đô thị
hoặc Chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

3 Đỗ Tuấn Khang 10/08/1978 Viên chức Đội Kiểm tra QT QLĐT 9 năm 2
tháng Cán sự 01.004 ĐH Tài chính - Kế

toán x x QLNN về trật tự đô thị
hoặc Chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

4 Vũ Đức Tuấn 28/12/1983 Viên chức Đội Kiểm tra QT QLĐT 7 năm Chuyên
viên CĐ 01a.003 ĐH Kinh tế xây

dựng x x QLNN về trật tự đô thị
hoặc Chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

5 Hoàng Quốc Tùng 11/20/1991 Viên chức Đài phát thanh 10 năm
Chuyên
viên cao

đẳng
01a.003 Đại học Luật x x QLNN ngạch Chuyên

viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Hồng Vân 08/12/1976 Viên chức Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp 8 năm Cán sự 01.004 ĐH Thú y x x QLNN ngạch Chuyên

viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

II. UBND thành phố Chí Linh: 03 người



Trang 2

7 Nguyễn Văn Thép 20/11/1972 Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Chợ Sao
Đỏ

24 năm 07
tháng Cán sự 01.004

Đại học ngành
Quản trị kinh
doanh

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

8 Phương Văn Kiên 15/7/1987 Phóng Viên Đài Phát thanh 14 năm
tháng Cán sự 01.004 Đại học ngành Báo

chí x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành XS
nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Hà 20/8/1979 Phó Trưởng Đài Đài Phát thanh 16 năm 06
tháng Cán sự 01.004 Đại học ngành

Công tác xã hội x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành XS
nhiệm vụ

III. UBND  huyện Thanh Miện: 01 người

10 Phạm Quang Dương 23/4/1982 Nhân viên Trung tâm Văn hóa -
Thể thao

12 năm 8
tháng Cán sự 01.004 Đại học, ngành

Quản lý văn hóa x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

IV. UBND huyện Bình Giang: 09 người

11 Nguyễn Thị Nhuần 05/9/1983 Nhân viên văn thư Trường THCS Cổ Bì 19 năm 1
tháng Cán sự 01.004

Đại học, ngành
Lưu trữ và quản trị
văn phòng

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

12 Vũ Thị Điệu 27/7/1985 Nhân viên văn thư Trường THCS Nhân
Quyền

17 năm 4
tháng Cán sự 01.004

Đại học, ngành
Lưu trữ và quản trị
văn phòng

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

13 Nguyễn Thị Nga 15/01/1980 Nhân viên văn thư Trường THCS Long
Xuyên 17 năm Cán sự 01.004

Đại học, ngành
Lưu trữ và quản trị
văn phòng

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

14 Nguyễn Thị Tuyết 13/11/1979 Nhân viên văn thư Trường THCS Vũ Hữu 16 năm 1
tháng Cán sự 01.004

Đại học, ngành
Lưu trữ học và
quản trị văn phòng

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

15 Phạm Thị Huệ 21/7/1981 Nhân viên văn thư Trường TH&THCS
Bình Minh

16 năm 1
tháng Cán sự 01.004

Đại học, ngành
Lưu trữ học và
quản trị văn phòng

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học
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16 Lê Thị Ngàn 06/3/1982 Nhân viên văn thư Trường THCS Tân Hồng 17 năm Cán sự 01.004
Đại học, ngành
Lưu trữ học và
quản trị văn phòng

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

17 Vũ Thị Thanh 26/3/1980 Văn thư - Thủ quỹ Trường THCS Vĩnh
Hưng

17 năm 5
tháng Cán sự 01.004 Đại học, ngành

Quản trị văn phòng x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

18 Nguyễn Thị Thủy 01/8/1983 Văn thư - Thủ quỹ Trung tâm GDNN-
GDTX

16 năm 1
tháng Cán sự 01.004

Đại học, ngành
Lưu trữ học và
quản trị văn phòng

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

19 Phạm Thị Yến 25/5/1984 Văn thư - Y tế TH Thái Dương 18 năm 9
tháng Văn thư 01.004 ĐH Kế toán x x Chuyên viên Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

V. UBND huyện Nam Sách: 01 người

20 Phạm Dương Hoà 6/12/1978 Phó Trưởng Đài Đài Phát thanh huyện 3 năm Cán sự 01.004 Đại học,
ngành Báo chí x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

VI. Sơ ̉Lao động - Thương binh và Xã hội: 51 người

21 Nguyễn Thị Duyên 07/11/1982 Viên chức phòng
HNCĐ Cơ sở Cai nghiện ma túy 15 năm Cán sự 01.004 Đại học, Hành

chính học x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

22 Trần Văn Toản 06/7/1986 Phó TP Dạy nghề -
LĐTL Cơ sở Cai nghiện ma túy 11 năm 04

tháng Cán sự 01.004 Đại học, Công tác
xã hội x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

23 Nguyễn Tiến Dũng 15/6/1976

Viên chức Khu
Quản lý đối tượng
cai nghiện bắt
buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 11 năm 06
tháng Cán sự 01.004 Đại học, Quản lý

nhà nước x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học
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24 Nguyễn Văn Thuần 06/01/1982 Viên chức phòng
Dạy nghề - LĐTL Cơ sở Cai nghiện ma túy 11 năm 05

tháng Cán sự 01.004 Đại học, Công tác
xã hội x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

25 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/12/1988 Viên chức phòng
Dạy nghề - LĐTL Cơ sở Cai nghiện ma túy 12 năm 08

tháng Cán sự 01.004 Đại học,Kế toán x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

26 Nguyễn Văn Dân 16/8/1985
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
tự nguyện

Cơ sở Cai nghiện ma túy 14 năm 06
tháng Cán sự 01.004 Đại học, Công tác

xã hội x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

27 Nguyễn Tuấn Anh 06/8/1985
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 09 năm 11
tháng Cán sự 01.004 Đại học,Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành XS
nhiệm vụ

28 Phạm Hữu Tới 05/5/1990
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 10 năm 08
tháng Cán sự 01.004 Đại học, Quản lý

nhà nước x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

29 Lưu Thị Hải Hào 12/7/1987
Viên chức phòng
Hành chính -Quản
trị

Cơ sở Cai nghiện ma túy 09 năm 01
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

30 Nguyễn Thị Dung 16/4/1989
Phó TP Tiếp nhận
- Tư vấn và Giáo
dục

Cơ sở Cai nghiện ma túy 11 năm 02
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

31 Phạm Khắc Dương 05/4/1986
Phó TP Tiếp nhận
- Tư vấn và Giáo
dục

Cơ sở Cai nghiện ma túy 14 năm Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, CN kỹ

thuật điện, điện tử x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

32 Nguyễn Thị Linh 16/01/1991
Viên chức phòng
Tiếp nhận - Tư
vấn và GD

Cơ sở Cai nghiện ma túy 09 năm 10
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Tài chính-

Ngân hàng x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học
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33 Phạm Đức Hội 28/4/1988 Trưởng phòng
Dạy nghề - LĐTL Cơ sở Cai nghiện ma túy 11 năm 04

tháng
Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Công

nghệ thông tin x x CVC Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

34 Nguyễn Thị Huyền 05/8/1991 Viên chức phòng
Dạy nghề - LĐTL Cơ sở Cai nghiện ma túy 08 năm 03

tháng
Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Công

nghệ may x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

35 Phạm Thị Mai 13/6/1992 Viên chức phòng
Dạy nghề - LĐTL Cơ sở Cai nghiện ma túy 08 năm 11

tháng
Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

36 Nguyễn Thanh Bình 08/6/1981
Phó TP phụ trách
phòng Hòa nhập
cộng đồng

Cơ sở Cai nghiện ma túy 10 năm 09
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Quản lý

nhà nước x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

37 Nguyễn Văn Hiệp 20/6/1987 Phó TP Hòa nhập
cộng đồng Cơ sở Cai nghiện ma túy 12 năm 02

tháng
Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học,

CNkỹ thuật cơ khí x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

38 Nguyễn Xuân Thắng 28/4/1982 Viên chức
Khu QLĐT xã hội Cơ sở Cai nghiện ma túy 14 năm Chuyên

viên CĐ 01a.003
Đại học, Công
nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành XS
nhiệm vụ

39 Nguyễn Trọng Phước 04/5/1983
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 08 năm 07
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, Công

nghệ thông tin x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

40 Mạc Duy Nam 26/02/1980
Trưởng khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 15 năm Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học,

Công tác xã hội x x QLNN
ngạch CVC

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

41 Đoàn Trọng Phong 21/8/1991
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 09 năm 05
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003

Đại học,
Công nghệ kỹ
thuật cơ khí

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học
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42 Nguyễn Văn Mạnh 02/10/1989 Viên chức khu
QLĐT xã hội Cơ sở Cai nghiện ma túy 10 năm 11

tháng
Chuyên
viên CĐ 01a.003

Đại học, Công
nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

43 Đỗ Đức Cường 19/5/1992
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 08 năm 03
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003

Đại học,
Công nghệ kỹ
thuật cơ khí

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

44 Nguyễn Mạnh Ngọc 18/11/1984
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 10 năm 11
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003

Đại học, Công
nghệ kỹ thuật điện,
điện tử

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

45 Nguyễn Nho Đạo 24/10/1991
Viên chức khu
QLĐT cai nghiện
bắt buộc

Cơ sở Cai nghiện ma túy 10 năm Chuyên
viên CĐ 01a.003

Đại học,
Công nghệ kỹ
thuật cơ khí

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

46 Vũ Hoài Thu 06/9/1992 Viên chức Cơ sở Cai nghiện ma túy

11 năm (01
năm 02

tháng giữ
ngạch cán

sự)

Cán sự 01.004 Đại học, Kế toán x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

47 Dương Thị Hè 28/01/1990 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

6 năm Cán sự 01.004
Đại học, ngành
Công nghệ thông
tin

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

48 Phùng Thị Ánh 8/25/1988 Trưởng phòng
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

11 năm 1
tháng Cán sự 01.004 Đại học kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

49 Nguyễn Cao Cương 4/13/1988
Phó trưởng phòng
Nuôi dưỡng - Đời
sống

Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

11 năm 1
tháng Cán sự 01.004

Đai học, công
nghệ kỹ thuật
truyền thông

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học



Trang 7

50 Nguyễn Thị Thu Hường 9/30/1987
Phó trưởng phòng
Nuôi dưỡng - Đời
sống

Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

7 năm 6
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học,  kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

51 Phạm Thị Liên 29/10/1976
Trưởng khoa
Người có công

Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

27 năm 7
tháng Cán sự 01.004 Đại học, Hành

chính học x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

52 Ngô Quang Trường 25/12/1984 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

9 năm 5
tháng Cán sự 01.004 Đại học, Công

nghệ thông tin x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

53 Đinh Thị Thu Thủy 6/9/1980
Phó trưởng phòng
Dạy nghề - Lao
động sản xuất

Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

9 năm 7
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, công tác

xã hội x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

54 Đào Văn Hùng 3/2/1975
Phó trưởng phòng
Dạy nghề - Lao
động sản xuất

Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

11 năm 8
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học, công tác

xã hội x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

55 Nguyễn Đình Dũng 10/23/1990 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

7 năm 6
tháng Cán sự 01.004 Đại học, quản lý

nhà nước x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

56 Đặng Thị Vân Anh 04/06/1989 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

11 năm 3
tháng Cán sự 01.004 Đại học, kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

57 Bùi Thị Huế 20/02/1971 Trưởng khoa Sa
sút - Cách ly

Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

31 năm 5
tháng Cán sự 01.004 Đại học, Hành

chính học x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành
xs nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học



Trang 8

58 Nguyễn Quyết Thắng 9/24/1992 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

3 năm 9
tháng Cán sự 01.004

Đại học,
Quản trị kinh
doanh

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

59 Phương Tuấn Anh 6/1/1990 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

6 năm 8
tháng Cán sự 01.004

Đại học, Luật,
CNTT x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

60 Phạm Thị Trang 8/16/1990 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

9 năm 4
tháng Cán sự 01.004 Đại học kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành
xs nhiệm vụ

61 Nguyễn Văn Tuyến 08/12/1986 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

8 năm 3
tháng Cán sự 01.004

Đại học, ngành
Công nghệ thông
tin

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành
xs nhiệm vụ

62 Phạm Đình Châm 21/5/1980 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng
tâm thần Người có công
và Xã hội

17 năm 1
tháng Cán sự 01.004 Đại học, công tác

xã hội x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

63 Hoàng Thị Thu Phương 09/01/1986 Phó Trưởng phòng Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

10 năm 7
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003

Học viện ngân
hàng ngành Kế
toán

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

64 Đoàn Thị Loan 10/12/1989 Phó Trưởng phòng Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

11 năm 6
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 ĐH ngành Quản trị

KD x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành XS
nhiệm vụ

65 Nguyễn Văn Khôi 06/10/1983 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

10 năm 7
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 ĐH ngành Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

66 Trần Thị Uyên 30/11/1993 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

7 năm 8
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 ĐH ngành Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

67 Trần Thị Trang 13/01/1991 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã
hội 9 năm Chuyên

viên CĐ 01a.003 ĐH ngành Kế toán x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học



Trang 9

68 Vũ Thị Thuỳ Dung 24/9/1986 Phó Trưởng phòng Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

12 năm 11
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 ĐH ngành  Kế

toán x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

69 Nguyễn Thanh Huyền 07/11/1980 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

5 năm 7
tháng Cán sự 01.004 ĐH ngành công tác

xã hội x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

70 Dương Quang Hưng 20/12/1980 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

6 năm 8
tháng Cán sự 01.004 ĐH ngành Tài

chính Ngân hàng x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành XS
nhiệm vụ

71 Lê Thị Thanh Thủy 22/12/1984 Phó Trưởng phòng Trung tâm Bảo trợ Xã
hội

10 năm 01
tháng Cán sự 01.004 ĐH ngành Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

VII. Sơ ̉Văn hóa, Thê ̉thao và Du lịch: 08 người

72 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/10/1983
Phó Trưởng phòng
Kế hoạch - Tài
chính

Trung tâm Đào tạo huấn
luyện và TĐTT

15 năm 04
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học

ngành Luật Kinh tế x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

73 Ngô Thị Hoài Thu 22/12/1990 Viên chức Trung tâm Đào tạo huấn
luyện và TĐTT

10 năm 4
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Đại học Hải

Dương x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

74 Nguyễn Xuân Đạm 17/7/1977 Phó Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh 23 năm Cán sự 01.004 ĐH ngành công tác
xã hội x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành XS
nhiệm vụ

75 Dương Thị Ánh Ngọc 25/7/1986
Viên chức phòng
Hành chính - Tổng
hợp

Trung tâm VHNT tỉnh 13 năm Cán sự 01.004 Đại học  ngành
Quản trị văn phòng x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

76 Bùi Thị Hải Yến 4/10/1980 Phó Giám đốc Nhà Thi đấu TDTT tỉnh 11 năm 01
tháng Cán sự 01.004 Thạc sĩ Quản trị

văn phòng x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành XS
nhiệm vụ

77 Nguyễn Xuân Khởi 24/10/1977 Phó Giám đốc Nhà hát chèo 10 năm 6
tháng Cán sự 01.004

Đại học ngành
Quản trị kinh
doanh

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành XS
nhiệm vụ

78 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/4/1974 Phó Trưởng phòng Thư viện tỉnh 12 năm 6
tháng Cán sự 01.004 Đại học ngành Kế

toán Điện lực
x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học



Trang 10

79 Lê Thị Hương 09/9/1972
Viên chức phòng
Hành chính - Tổng
hợp

Bảo tàng tỉnh 16 năm Cán sự 01.004 ĐH ngành Lưu trữ
học và Quản trị VP x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

VIII. Sơ ̉Y tế: 13 người (Bổ sung thêm 02 người)

80 Phan Thị Thu Hằng 10/09/1983 Phó trưởng phòng Bệnh viện Phục hồi chức
năng Hải Dương

9 năm 7
tháng Cán sự 01.004 Thạc sĩ Quản lý

Kinh tế x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

81 Lê Thị Hoa 10/11/1983 CV cao đẳng Bệnh viện Y học cổ
truyền Hải Dương

9 năm 1
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Cử nhân kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

82 Trương Thị Thơm 09/10/1989 CV cao đẳng Bệnh viện Phong Chí
Linh

10 năm 1
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Kỹ sư công nghệ

thông tin x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

83 Lê Quang Cường 08/07/1986 CV cao đẳng Phòng Tổ chức - Hành
chính, Bệnh viện Phụ
sản Hải Dương

9 năm 10
tháng

Chuyên
viên CĐ 01a.003 Cử nhân Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

84 Hồ Thị Lan 23/8/1983 Hành chính tổng
hợp

Phòng Tổ chức hành
chính - TTYT huyện Gia
Lộc

15 năm Chuyên
viên CĐ 01a.003 Cử nhân Quản trị

Văn phòng x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

85 Vương Thị Phương 26/11/1991 Cán sự TTYT huyện Cẩm Giàng 8 năm 3
tháng Cán sự 01,004

Cử nhân
 Quản trị kinh
doanh

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

86 Nguyễn Thành Nghiệp 14/10/1984 Cán sự TTYT huyện Nam Sách 9 năm Cán sự 01.004 Kỹ sư công nghệ
thông tin x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

87 Nguyễn Thị Thanh
Huyền 10/12/1987 Cán sự TTYT huyện Tứ Kỳ 14 năm Cán sự 01.004 Cử nhân Quản trị

văn phòng x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

88 Đào Thị Thúy Trâm 12/9/1986 Cán sự TTYT huyện Ninh
Giang

  12 năm 6
tháng Cán sự 01.004 Cử nhân Công tác

xã hội x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học



Trang 11

89 Phạm Thị Mai 15/11/1978 Phó trưởng P.TC-
HC TTYT Kim Thành 16 năm 1

tháng Cán sự 01.004 Cử nhân Hành
chính học x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

90 Phạm Thị Hương 20/10/1984 Nhân viên TTYT Thanh Miện 10 năm 9
tháng Cán sự 01.004 Đại học ngành

Quản trị văn phòng x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

91 Đặng Thị Loan 03/02/1984 Nhân viên TT kiểm nghiệm Thuốc-
Mỹ phẩm-Thực phẩm

14 năm 5
tháng Cán sự 01.004 Cử nhân Quản trị

kinh doanh x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

92 Đặng Văn Duy 29/07/1983 Cán sự TTYT huyện Nam Sách 12 năm Cán sự 01.004 Cử nhân Quản trị
Văn phòng x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

IX. Sơ ̉Giao thông vận tải: 02 người

93 Nguyễn Đại Huy 27/07/1988 Nhân viên vận
hành thiết bị cân

Trung tâm Điều hành và
Giám sát giao thông vận
tải tỉnh Hải Dương

3 năm Cán sự 01.004 Đại học Công nghệ
 giao thông vận tải

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

94 Lê Văn Tuấn 11/09/1988 Nhân viên vận
hành thiết bị cân

Trung tâm Điều hành và
Giám sát giao thông vận
tải tỉnh Hải Dương

3 năm Cán sự 01.004 Đại học Công nghệ
giao thông vận tải

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

X. Văn phòng UBND Tỉnh: 03 người

95 Phạm Thị Ngọc Bích 13/4/1969 Chủ nhiệm Nhà khách - VP UBND
tỉnh 9 năm Cán sự 01.004 Cử nhân Quản trị

kinh doanh x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành xs
nhiệm vụ

96 Nguyễn Thị Luân 03/3/1977 Phó Chủ nhiệm Nhà khách - VP UBND
tỉnh

6 năm 9
tháng Cán sự 01.004

Cử nhân Quản trị
kinh doanh chuyên
ngành Tài chính -
Kế toán

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

97 Nguyễn Thị Thu Thủy 18/4/1984 Cán sự Nhà khách - VP UBND
tỉnh 16 năm Cán sự 01.004 Cử nhân Kế toán x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

XI. Sở Xây dựng : 02 người

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học



Trang 12

98 Phạm Thị Hoài 02/5/1983 Viên chức

Trung tâm Giám định
chất lượng xây dựng -
Chi cục Giám định xây
dựng

10 năm Cán sự 01.004 ĐH Kỹ thuật xây
dựng x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ

99 Phạm Văn Mạnh 22/4/1990 Viên chức

Trung tâm Giám định
chất lượng xây dựng -
Chi cục Giám định xây
dựng

7 năm Cán sự 01.004 Cử nhân Kế toán x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

XII. Trường Cao đẳng nghề Hải Dương: 01 người

100 Nguyễn Anh Tuấn 06/11/1982 Giáo vụ khoa
Khoa Cơ khí, Trường
Cao đẳng nghề Hải
Dương

10 năm Cán sự 01.004
Đại học, ngành
Công nghệ chế tạo
máy)

x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

XIII. Trường Đại học Hải Dương: 05 người

101 Vũ Thi ̣Phượng 11/10/1991 Viên chức Phòng Tài chính - Kế toán3 năm Cán sự 01.004 Đại học x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

102 Bùi Văn Lợi 08/12/1969 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị12 năm 1
tháng Cán sự 01.004 Đại học x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

103 Vũ Văn Quang 20/6/1984
Viên chức

TT Tin học - Ngoại ngữ 8 năm
Cán sự 01.004 Đại học x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

104 Đàm Đức Nhật 29/9/1996
Viên chức

TT Tin học - Ngoại ngữ
6 năm 5
tháng

Cán sự 01.004 Đại học x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

105 Đoàn Thi ̣Kiều Dung 18/3/1979
Viên chức

TT Tin học - Ngoại ngữ 8 năm
Cán sự 01.004 Đại học x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

XIV. Trung tâm hợp tác hữu nghị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị: 01 người

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học



Trang 13

106 Nguyễn Thị Thu 30/06/1991 Chuyên viên

Trung tâm hợp tác hữu
nghị thuộc Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị tỉnh
Hải Dương

9 năm Cán sự 01.004 Đại học x x QLNN
ngạch chuyên viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

XV. Trường Cao đẳng Y tê ́Hải Dương: 01 người

107 Nguyễn Thi ̣Hòa 08/05/1979 Nhân viên văn thư Trường Cao đẳng y tê ́Hải Dương6 năm 9
tháng Cán sự 01.004 Đại học x x QLNN

ngạch chuyên viên
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Danh sách này gồm 107 người.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang
làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền
kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên
môn

Ngoạ
i ngữ

Tin
học
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Phụ lục 3.2

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 
DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kê ́toán viên trung cấp (06.032) hoặc Kê ́toán viên cao đẳng ( 06a.031) lên Kê ́toán viên ( 06.031)
(Kèm theo Đề án số             /ĐA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. UBND Thành phố Hải Dương: 24 người

1 Đào Thị Thu Hà 11/07/1983 Nhân viên Kế toán  Trường MN
Ngọc Sơn

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thị Thắm 10/26/1977 Nhân viên Kế toán Trường MN
Hoa Sứ

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

3 Mai Thị Soan 27/07/1982 Nhân viên Kế toán Trường MN
Liên Hồng

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

4 Bùi Thị Minh Thim 29/05/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN Ái
Quốc

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

5 Vũ Thùy Anh 08/09/1983 Nhân viên Kế toán Trường MNCL
Quang Trung 9 Năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Thoa 07/11/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN
Trần Phú

9 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x CC Kế toán

viên cao đẳng
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

7 Nghiêm Thị Kim Hưng 02/12/1973 Nhân viên Kế toán Trường MN
Bình Hàn

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

8 Vũ Thị Thu Huyền 26/02/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN Nhị
Châu

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x CC Kế toán

trưởng
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Huyền 03/04/1984 Nhân viên Kế toán Trường TH
Bình Hàn

14 năm 7
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x

CC Kế toán
viên, CC Kế
toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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10 Trịnh Thị Hà 25/08/1975 Nhân viên Kế toán Trường TH Nhị
Châu 14 năm Kế toán viên

trung cấp 6,032 ĐH Tài chính
KT x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

11 Nguyễn Thị Sơn 27/01/1985 Nhân viên Kế toán Trường TH  Lý
Tự Trọng 11 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học kế toán x x
Chứng chỉ bồi
dưỡng chủ TK,
Kế toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

12 Lê Thị Ngọc 25/03/1983 Nhân viên Kế toán Trường TH
Ngọc Châu

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

13 Ngô Minh Huệ 22/09/1975 Nhân viên Kế toán Trường TH Gia
Xuyên

25 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

14 Nguyễn Thị Lương Duyên 06/01/1979 Nhân viên Kế toán Trường TH Võ
Thị Sáu

16 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

15 Phạm Thị Chinh 02/9/1979 Nhân viên Kế toán Trường TH
Bình Minh

15 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06a031 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

16 Nguyễn Thị Thùy 17/05/1985 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Tiền Tiến

10 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

17 Dương Thị Kim Quy 17/10/1979 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Ngọc Châu 12 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

18 Phạm Thị Xuyền 26/04/1982 Nhân viên Kế toán Trường THCS
An Thượng

8 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

19 Nguyễn Thị Thắm 06/05/1987 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Bình Minh

12 năm 5
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

20 Nguyễn Thanh Tuấn 4/30/1990 Nhân viên Kế toán THCS Tân Bình 9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

21 Nguyễn Thị Lanh 26/3/1986 Nhân viên Kế toán
Trường Tiểu
học Quyết
Thắng

9 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

22 Vũ Thị Diệp 9/10/1998 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Thạch Khôi 03 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

23 Đặng Thị Thu Hằng 01/6/1992 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Hải Tân

02 năm 06
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Tài chính

ngân hàng x x Chứng chỉ kế
toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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24 Nguyễn Thị Hồng 28/07/1980 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Thanh Bình

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành

XSNV

II. UBND thành phố Chí Linh: 22 người

25 Vũ Hải Vân 02/4/1990 Nhân viên kế toán
TT GDNN-
GDTX  TP Chí
Linh

7 năm 0
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Thạc sĩ Kế toán;

Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên
viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

26 Nguyễn Thị Dung 20/12/1987 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non An Lạc

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên
viên

Hoàn thành
XSNV

27 Tạ Thị Yên 22/10/1985 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Bắc An

15  năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên
viên

Hoàn thành
XSNV

28 Vũ Thị Tuyến 16/10/1988 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Bến Tắm

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

29 Vũ Hải Yến 21/06/1987 Nhân viên kế toán Trường Mầm
Non Đồng Lạc

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

30 Ngô Thị Thảo 29/01/1982 Nhân viên kế toán Trường mầm
non Hoa Thám

15  năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

31 Nguyễn Thị Tuyết 19/06/1987 Nhân viên kế toán Trường mầm
non Hoàng Tân

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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32 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/12/1986 Nhân viên kế toán Trường mầm
non Hoàng Tiến

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

33 Nguyễn Thị Nhuần 10/06/1986 Nhân viên kế toán Trường Mầm
Non Lê Lợi

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

34 Trần Thị Lương 25/01/1984 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Phả Lại

20  năm 0
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

35 Bùi Thị Bến 16/07/1976 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Sao Đỏ

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

36 Nguyễn Thị Trang 14/11/1987 Nhân viên kế toán Trường Mầm
Non Thái Học

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

37 Nguyễn Thị Hoa 16/07/1981 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Văn An

16  năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

38 Vũ Đình Trọng 25/10/1994 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học An Lạc

5 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

39 Nguyễn Thị Huyên 25/11/1983 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Bến Tắm

18 năm 0
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 18

40 Trần Thị Thúy Hà 02/12/1974 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Cộng Hòa

29 năm
6tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

41 Trần Thị Hằng 20/09/1979 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Chí Minh

17 năm  7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x

CC kế toán
viên, CC BD
ngạch chuyên

viên

Hoàn thành
XSNV

42 Phan Thị Hải Yến 26/12/1986 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Lê Lợi

13 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

43 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01/10/1981 Nhân viên Kế toán Trường tiểu học
Phả Lại

15 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

44 Nguyễn Thị Thúy 24/04/1989 TT tổ VP, NV Kế
toán

Trường Tiểu
học Tân Dân

8 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

45 Hoàng Thu Hà 22/08/1993 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Văn An

5 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

46 Vũ Thị Nga 17/10/1993 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Đồng Lạc

8 năm 9
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032

Cử nhân Tài
chính - ngân

hàng;
x x Chứng chỉ Kế

toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

III. UBND Thi ̣xã Kinh Môn: 23 người

47 Nguyễn Doãn Đài 16/3/1970 Nhân viên Kế toán Ban QL Di tích 16 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

48 Nguyễn Thị Lan Phương 10/8/1984 Nhân viên Kế toán TT GDNN-
GDTX 15 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

49 Nguyễn Thị Tình 30/11/1980 Nhân viên Kế toán Trường MN
Phạm Thái

9 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

50 Trần Thị Lan 06/10/1978 Nhân viên Kế toán Trường TH
Thất Hùng

20 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

51 Cao Thị Vân 01/12/1981 Nhân viên Kế toán Trường MN
Thất Hùng

9 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 19

52 Phạm Văn Dụ 20/09/1972 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Phạm Thái

20 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

53 Lê Thị Sớm 25/11/1981 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Lê Ninh 20 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

54 Phạm Thị Kim Liên 15/01/1984 Nhân viên Kế toán  Trường MN
Lạc Long

9 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học Điện
Lực chuyên

ngành kế toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

55 Trần Thị Chung 10/02/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN Lê
Ninh 9 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

56 Ngô Thị Yến 22/01/1985 Nhân viên Kế toán  Trường MN
Bạch Đằng

9 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học Điện
Lực chuyên

ngành kế toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

57 Nguyễn Thị Thúy 08/08/1980 Nhân viên Kế toán Trường TH
Thượng Quận

20 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

58 Nguyễn Viết Thanh 08/08/1991 Nhân viên Kế toán  Trường MN An
Lưu

10 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

59 Châu Thị Thu Phượng 27/05/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Minh Tân 16 năm Kế toán viên

cao đẳng 06a.031 Đại học Kế toán x x
Chứng chỉ Kế
toán viên - Kế
toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

60 Nguyễn Thị Hoa 18/11/1986 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học An Lưu

5 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

61 Đậu Thị Thùy Dương 12/10/1985 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Duy Tân 4 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

62 Nguyễn Thị Hoa 04/12/1988 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Tân Dân

7 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

63 Mạc Thị Na 02/01/1990 Nhân viên Kế toán Trường MN
Hiệp An 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

64 Nguyễn Lam Linh 29/06/1994 Nhân viên Kế toán Trường TH
Hiệp An

6 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

65 Trần Thị Hồng Nhung 17/01/1988 Nhân viên Kế toán Trường TH Duy
Tân 4 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán trưởng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 20

66 Nguyễn Thị Phương 20/08/1984 Nhân viên Kế toán Trường THCS
An Sinh

10 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x

Chứng chỉ Kế
toán viên - Kế
toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

67 Nguyễn Thị Liên 22/09/1993 Nhân viên Kế toán Trường TH
Hoành Sơn

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

68 Vũ Thị Hà 25/03/1988 Nhân viên Kế toán Trường MN
Thái Thịnh

10 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

69 Nguyễn Thị Minh Ngọc 05/10/1995 Nhân viên Kế toán Trường THCS
An Lưu

3 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

IV. UBND huyện Thanh Hà: 20 người

70 Lê Thị Phương Lan 9/28/1988 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Thanh Xá

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

71 Nguyễn Thị Lan 4/12/1984 Nhân viên Kế toán
Trường Mầm
non Thanh
Hồng

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

72 Nguyễn Thị Lan Hương 29/9/1988 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non An Phượng

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

73 Lê Thị Phương 2/10/1985 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Thanh Sơn

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành

XSNV

74 Hoàng Thị Trang 9/21/1986 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Hồng Lạc

10 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH,  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành

XSNV

75 Nguyễn Thanh Hòa 6/7/1984 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Hồng lạc

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành

XSNV

76 Đào Thị Thơ 20/3/1982 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Thanh An

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

77 Nguyễn Thị Khuyên 11/7/1985 Nhân viên Kế toán
Trường Mầm
non Thanh
Cường

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành

XSNV

78 Nguyễn Thị Hằng 18/12/1984 Nhân viên Kế toán
Trường Mầm
non Thanh
Quang

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành

XSNV

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 21

79 Nguyễn Thị Kim Liên 09/6/1988 Nhân viên Kế toán
Trường Mầm
non Thanh
Xuân

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH  Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

80 Lê Thị Mai 2/5/1982 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Liên Mạc

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kinh tế x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

81 Vũ Thị Huệ 10/17/1983 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Tân Việt

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kinh tế x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

82 Tiêu Thị Xuân 12/7/1984 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Cẩm Chế

4 năm 01
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

83 Nguyễn Thị Thanh Mai 22/9/1986 Nhân viên Kế toán
Trường Tiểu
học Thị trấn
Thanh Hà

15 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

84 Phạm Thị Mỹ Hạnh 13/9/1985 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Tân An

10 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

85 Nguyễn Thị Phượng 19/10/1984 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Thanh Sơn

15 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

86 Dương Thị Minh 23/8/1984 Nhân viên Kế toán
Trường Tiểu
học Thanh
Cường

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

87 Lý Thị Hường 26/8/1983 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Vĩnh Lập

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

88 Nguyễn Thị Tuyết 6/2/1984 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học An Phượng

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

89 Đoàn Thị Thu Hường 5/7/1973 Nhân viên Kế toán
Trường Mầm
non Thanh
Thủy

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

V. UBND Huyện Kim Thành: 29 người

90 Đỗ Đức Cường 16/10/1984 Nhân viên Kế toán
Trung tâm Văn
hóa - Thông tin
- Thể thao

10 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học Kế toán

tổng hợp x x Chứng chỉ
chuyên viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 22

91 Đỗ Thị Huệ 25/12/1982 Nhân viên Kế toán Trường MN Lai
Vu

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

92 Đặng Thị Chi 01/01/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN Cổ
Dũng 10 năm Kế toán viên

cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;
Kế toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

93 Hoàng Thị Ngọc Linh 29/10/1987 Nhân viên Kế toán
Trường MN
Thượng Vũ -
Sudico

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

94 Nguyễn Thi ̣Liễu 04/10/1978 Nhân viên Kế toán Trường MN
Tuấn Việt 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

95 Lê Thị Cúc 16/10/1987 Nhân viên Kế toán Trường MN
Kim Xuyên 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

96 Phạm Thị Thu 16/9/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Phúc Thành

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

97 Ninh Thị Hoa 22/02/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Phú Thái 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH kế toán x x Kế toán viên;
Kế toán trưởng

Hoàn thành
XSNV

98 Hoàng Thị Hải Yến 20/11/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Kim Anh

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;

Kế toán trưởng
Hoàn thành
XSNV

99 Nguyễn Thị Mai 22/5/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN
Ngũ Phúc

15 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

100 Nguyễn Thị Quỳnh 18/03/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Kim Đính 10 năm Kế toán viên

Cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

101 Nguyễn Thi ̣Lý 12/11/1987 Nhân viên Kế toán Trường MN
Kim Tân 10 năm Kế toán viên

Cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;
Kế toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

102 Nguyễn Thị Ngọc 23/5/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Bình Dân

14 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;

Kế toán trưởng
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

103 Trần Thị Sim 06//10/1981 Nhân viên Kế toán Trường MN
Liên Hòa 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;
Kế toán trưởng

Hoàn thành
XSNV

104 Lương Thị Thành 16/11/1980 Nhân viên Kế toán Trường MN Đại
Đức 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

105 Phạm Thị Luyện 03/9/1988 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Đồng Cẩm 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;
Kế toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 23

106 Phạm Thị Hiên 10/3/1978 Nhân viên Kế toán Trường TH Cổ
Dũng

21 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

107 Trịnh Xuân Bình 15/3/1985 Nhân viên Kế toán Trường TH
Thượng Vũ

13 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;

Kế toán trưởng
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

108 Vũ Thi ̣Huệ 12/4/1988 Nhân viên Kế toán Trường TH Lai
Vu 10 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

109 Nguyễn Thi ̣Hường 13/7/1979 Nhân viên Kế toán Trường TH Kim
Xuyên

16 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

110 Trần Thị Thành 07/5/1981 Nhân viên Kế toán Trường TH Ngũ
Phúc·

15 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;

Kế toán trưởng
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

111 Trịnh Thị Phượng 26/09/1991 Nhân viên Kế toán Trường TH Đại
Đức

10 năm 8
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

112 Phan Hiền Lương 06/7/1984 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Cổ Dũng

12 năm 8
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Kế toán viên;

Kế toán trưởng
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

113 Nguyễn Thị Hiền 10/01/1980 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Kim Xuyên 18 năm Kế toán viên

cao đẳng 06a.031 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

114 Nguyễn Thi ̣Chính 03/01/1983 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Phúc Thành 13 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

115 Lại Thị Kim Thoa 08/8/1982 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Kim Anh

15 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

116 Đoàn Thị Hoàng Quyên 26/10/1983 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Liên Hòa

10 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

117 Nguyễn Thi ̣Thảo 22/4/1987 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Đại Đức

13 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

118 Phạm Thị Thìn 25/12/1976 Nhân viên Kế toán Trường TH
Liên Hòa

8 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH Kế toán x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

VI. UBND huyện Thanh Miện: 23 người

119 Trần Thị Giang 24/01/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN Chi
Lăng Nam 11 năm Kế toán viên

Trung cấp 06,032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 24

120 Nguyễn Thị Kim Thoa 01/03/1982 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Lam Sơn

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

121 Nguyễn Thị Hiền 19/02/1987 Nhân viên Kế toán Trường MN
Đoàn Tùng

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

122 Trương Thị Giang 18/08/1981 Nhân viên Kế toán Trường MN Tứ
Cường

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032

Đại học, Quản
trị tài chính - kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

123 Trịnh Thị Lương 07/04/1983 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Đoàn Kết

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

124 Giang Thị Bích Lan 15/07/1982 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Ngũ Hùng

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

125 Nguyễn Thị Đượm 21/07/1986 Nhân viên Kế toán Trường  MN
Phạm Kha

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

126 Trần Thị Lệ Mỹ 27/07/1984 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Lê Hồng

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

127 Bùi Thị Thắm 16/4/1980 Nhân viên Kế toán
Trường MN Thị
trấn Thanh
Miện

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

128 Đoàn Thị Ngọc 25/02/1983 Nhân viên Kế toán Trường MN Chi
Lăng Bắc

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Cao Đẳng 06a.031 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

129 Nguyễn Thị Chi 10/09/1975 Nhân viên Kế toán Trường  MN
Thanh Giang

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032

Đại học, Quản
trị tài chính - kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

130 Tạ Thị Lan 20/05/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN
Hồng Phong

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032

Đại học, Quản
trị tài chính - kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

131 Nguyễn Thị Trang 05/06/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN
Thanh Tùng

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032

Đại học, Quản
trị tài chính - kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

132 Nguyễn Thị Nguyệt 08/10/1982 Nhân viên Kế toán Trường MN
Tân Trào

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032

Đại học, Quản
trị tài chính - kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

133 Tạ Thị Hòa 10/08/1988 Nhân viên kế toán Trường MN
Cao Thắng 8 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán
doanh nghiệp x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 25

134 Vũ Thị Thu Dung 30/03/1980 Nhân viên Kế toán Trường TH Chi
Lăng Bắc

20 năm 11
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

135 Vũ Quang Hùng 30/10/1965 Nhân viên Kế toán Trường TH
Hồng Quang

20 năm 3
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06,032

Đại học, Quản
trị tài chính - kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

136 Vũ Thị Lanh 01/02/1982 Nhân viên Kế toán Trường TH Ngũ
Hùng

4 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

137 Nguyễn Thị Thu 10/09/1984 Nhân viên Kế toán Trường TH Lê
Hồng

12 năm 4
tháng

Kế toán viên
Cao đẳng 06a.031 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

138 Uông Thị Sương 10/02/1986 Nhân viên Kế toán Trung tâm
GDNN - GDTX

15 năm 3
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032

Đại học, Quản
trị tài chính - kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

139 Ngô Thị Mai 11/04/1982 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Thanh Giang

5 năm 11
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

140 Bùi Thị Mai Phương 20/05/1994 Nhân viên kế toán Trường THCS
Tân Trào 05 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán
tổng hợp x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

141 Phạm Mai Hạnh 24/4/1985 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Ngô Quyền 8 năm Kế toán viên

Trung cấp 06.032 Đại học, Kế toán
doanh nghiệp x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

VII. UBND Huyện Cẩm Giàng: 18 người

142 Hoàng Thị Thảo 16/10/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN
Cẩm Hưng

15 năm 8
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

143 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/3/1983 Nhân viên Kế toán Trung tâm
GDNN-GDTX 16 năm Kế toán viên

Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế
toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

144 Nguyễn Thị Lan 05/05/1987 Nhân viên Kế toán Trường MN Lai
Cách

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 ĐH ngành Kế

toán x x
Chứng chỉ kế

toán viên,
Chứng chỉ kế

toán viên chính

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

145 Vũ Thị Lý 24/9/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Ngọc Liên

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

146 Lê Thị Ly 16/8/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Cẩm Văn

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x

Chứng chỉ kế
toán viên,

Chứng chỉ kế
toán viên chính

Hoàn thành
xuất sắc
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 26

147 Ngô Thị Nga 28/02/1988 Nhân viên Kế toán Trường MN
Lương Điền 16 Năm Kế toán viên

Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế
toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

148 Lê Nho Giao 02/01/1978 Nhân viên Kế toán Trường TH
Cẩm Hoàng 24 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học ngành
kế toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

149 Nguyễn Thị Luyến 02/5/1983 Nhân viên Kế toán Trường MN
Cẩm Hoàng

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x

Chứng chỉ kế
toán viên,

Chứng chỉ kế
toán viên chính

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

150 Đào Mai Anh 15/10/1982 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Thạch Lỗi 5 năm Kế toán viên

Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế
toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

151 Lê Thị Thủy 23/02/1981 Nhân viên Kế toán Trường MN
Cẩm Điền

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

152 Nguyễn Thị Vân Anh 18/9/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Cao An

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

153 Vũ Thị Lý '14/02/1984 Nhân viên Kế toán Trường TH
Cẩm Giang

14 năm 3
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

154 Ngô Thị Lệ '12/6/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Cẩm Phúc

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Tài

chính x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

155 Hoàng Văn Quang 12/8/1988 Nhân viên Kế toán Trường Tiểu
học Cao An

10 năm 11
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

156 Nguyễn Thị Vân 08/6/1983 Nhân viên Kế toán Trường MN
Cẩm Đoài

15 năm 07
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kinh

tế NN x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

157 Bùi Thị Quyên '05/4/1986 Nhân viên Kế toán Trường TH
Cẩm Đông

3 năm 10
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

158 Vương Thị Thoan 18/11/1982 Nhân viên Kế toán Trường Mầm
non Định Sơn 16 năm Kế toán viên

Trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế
toán x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

159 Nguyễn Thị Hùy 01/05/1982 Nhân viên Kế toán THCS Cẩm
Đoài

6 năm 10
tháng Kế toán viên 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

VIII.UBND Huyện Bình Giang: 19 người

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 27

160 Vũ Thị Lương 9/9/1989 Nhân viên Kế toán Trường MN
Thúc Kháng

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

161 Lê Thị Lộc 11/7/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Nhân Quyền

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

162 Vũ Thị Thu Hoài 01/10/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Vĩnh Hồng

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

163 Phạm Thị Hoa Ban 9/15/1987 Nhân viên Kế toán Trường MN
Bình Minh

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

164 Nguyễn Thị Hoa 8/24/1982 Nhân viên Kế toán Trường MN Cổ
Bì

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

165 Trần Thị Tuyết Mai 2/18/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Hùng Thắng

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

166 Trần Thị Hoàng Yến 10/15/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Vĩnh Hưng

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

167 Phạm Thị Hà 2/26/1986 Nhân viên Kế toán Trường MN
Tân Việt

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

168 Đào Thị Hạnh 9/15/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN Kẻ
Sặt

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

169 Nhữ Thị Dân 6/21/1985 Nhân viên Kế toán Trường MN
Thái Hòa

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032

Đại học ngành
Tài chính kế

toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

170 Vũ Thị Thu Trang 1/15/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Tân Hồng

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

171 Trần Thị Liễu 10/4/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Hồng Khê

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032

Đại học, ngành
Quản trị tài

chính - kế toán
x x Chứng chỉ kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

172 Trịnh Thị Lương 3/10/1984 Nhân viên Kế toán Trường MN
Thái Dương

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

173 Trần Thị Lương 10/22/1981 Nhân viên Kế toán Trường MN
Long Xuyên

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

174 Phạm Thị Luyến 22/7/1988 Nhân viên Kế toán Trường TH
Hùng Thắng

9 năm 6
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 28

175 Vũ Thị Phượng 27/7/1986 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Tân Hồng

15 năm 1
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ kế
toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

176 Nguyễn Thị Nhi 12/12/1990 Nhân viên Kế toán Trường THCS
Thái Dương

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chuyên viên Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

177 Lê Thị Cẩm Hương 26/8/1972 Nhân viên Kế toán Trường TH
Thúc Kháng

27 năm 8
tháng

Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

178 Phạm Thị Bích Thuỷ 13/12/1972 Viên chức Đài phát thanh 28 năm Kế toán viên
Trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chuyên viên Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

IX. UBND Huyện Tứ Kỳ: 37 người

179 Đồng Thị Cúc 04/10/1985 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non An Thanh

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

180 Nguyễn Thị Duyên 02/4/1986 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Cộng Lạc

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

181 Nguyễn Thị Nhâm 08/4/1984 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Đại Hợp

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

182 Nguyễn Thị Lương 15/05/1985 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Dân Chủ

6 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

183 Đoàn Thị Thu 15/05/1984 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Hưng Đạo

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x
CC Kế toán
viên, CC BD

Kế toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

184 Đặng Thị Thuý 15/6/1985 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Đại Sơn

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

185 Nguyễn Thị Tiếp 25/07/1986 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Quang
Phục

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x

Chứng chỉ Kế
toán viên, CC
BD kế toán

trưởng

Hoàn thành
XSNV

186 Bùi Thị Thanh Nga 29/06/1983 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Tiên Động

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 29

187 Phạm Thị Nền 29/03/1986 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Minh Đức

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x

Chứng chỉ Kế
toán viên, CC
BD kế toán

trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

188 Nguyễn Thị Phương 09/11/1987 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Quảng
Nghiệp

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

189 Nguyễn Thị Duyên 16/07/1987 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Tân Kỳ

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

190 Nguyễn Thị Sen 05/8/1985 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Nguyên
Giáp

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

191 Phạm Thị Thu Huyền 07/3/1988 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non thị trấn Tứ
Kỳ

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

192 Nguyễn Thị Thanh Hải 08/8/1988 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học An Thanh

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x
CC  Kế toán
viên, CC BD

Kế toán trưởng

Hoàn thành
XSNV

193 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/11/1979 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Chí Minh I

4 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x
CC  Kế toán
viên, CC BD

Kế toán trưởng

Hoàn thành
XSNV

194 Lê Thị Thanh Huyền 03/5/1983 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Văn Tố

7 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x CC BD Kế toán
trưởng

Hoàn thành
XSNV

195 Nguyễn Thị Mến 13/03/1970 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Dân Chủ

20 năm 01
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x
CC  Kế toán

viên,CC BD Kế
toán trưởng

Hoàn thành
XSNV

196 Nguyễn Thu Hoài 18/12/1990 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Chí Minh II

6 năm 01
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x CC BD Kế toán
trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

197 Đào Thị Thu Hà 04/01/1990 Nhân viên Kế toán Trưởng Tiểu
học Phượng Kỳ

7 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x
CC  Kế toán
viên, CC BD

Kế toán trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 30

198 Nguyễn Quang Hùng 31/05/1976 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Đại Đồng

13 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x
CC  Kế toán
viên, CC BD

Kế toán trưởng

Hoàn thành
XSNV

199 Hoàng Thị Hương 01/6/1984 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Minh Đức

13 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

200 Đỗ Thị Hồng Nhinh 14/05/1987 Nhân viên kế toán Trường THCS
Bình Lãng

11 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

201 Đoàn Thị Tân 20/7/1983 Nhân viên kế toán Trường THCS
Đại Sơn

13 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

202 Phạm Thị Hương 15/05/1984 Nhân viên kế toán Trường THCS
Dân Chủ

16 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

203 Nguyễn Thị Yến 11/07/1986 Nhân viên kế toán Trường THCS
Nguyên Giáp

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

204 Nguyễn Thị Mi 08/06/1986 Nhân viên kế toán Trường THCS
Văn Tố

12 năm 01
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x CC BD Kế toán
trưởng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

205 Bùi Thị Xuân Diệu 17/3/1992 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Chí Minh I

4 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

206 Đặng Thị Chinh 28/4/1982 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Ngọc Kỳ

13 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

207 Nguyễn Thị Thu 01/11/1985 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Quang Phục

9 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

208 Nguyễn Thị Hồng 23/01/1995 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Tái Sơn

4 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

209 Đào Thị Ánh 29/01/1995 Nhân viên kế toán Trường THCS
Cộng Lạc

4 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

210 Bùi Thị Phương 08/5/1990 Nhân viên kế toán Trường THCS
Hà Kỳ

11 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

211 Phạm Thị Oanh 03/4/1991 Nhân viên kế toán Trường THCS
Hà Thanh

6 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 31

212 Phạm Thị Nữ 18/8/1988 Nhân viên kế toán Trường THCS
Phượng Kỳ

13 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

213 Hoàng Đình Thao 11/6/1984 Nhân viên kế toán TrườngTHCS
Quang Phục

8 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

214 Nguyễn Thị Thảo 05/8/1991 Nhân viên kế toán Trường THCS
Tân Kỳ

05 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

215 Phạm Thu Thuỷ 24/9/1993 Nhân viên kế toán Trường THCS
Tiên Động

7 năm 0
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

X. UBND Huyện Ninh Giang: 25 người

216 Hoàng Thị Hằng 01/01/1984 Nhân viên kế toán Trường THCS
Văn Giang

10 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

217 Đào Xuân Nhật 18/10/1985 Nhân viên kế toán Trường THCS
Hồng Dụ

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

218 Trần Thị Luyên 25/11/1986 Nhân viên kế toán Trường THCS
Hưng Thái

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

219 Nguyễn Thị Lý 10/01/1983 Nhân viên kế toán Trường THCS
Nghĩa An

13 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Tài

chính - Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

220 Nguyễn Thị Sáng 29/11/1992 Nhân viên kế toán Trường THCS
Tân Phong

5 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

ĐH ngành Quản
trị tài chính - Kế

toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

221 Phạm Thị Thúy 10/03/1981 Nhân viên kế toán Trường THCS
Vạn Phúc

7 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

222 Nguyễn Thị Toan 20/07/1993 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Vĩnh Hòa 7 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế
toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

223 Lưu Thị Huyền Trang 05/05/1991 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Nghĩa An 7 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH ngành Ngân
hàng x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

224 Đào Thu Hà 06/05/1991 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Đồng Tâm

9 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 32

225 Nguyễn Khắc Duy 06/08/1985 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Kiến Quốc

6 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

226 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/12/1991 Nhân viên kế toán
Trường Tiểu
học Hồng
Phong

5 năm Kế toán viên
trung cấp 06.032

ĐH ngành Tài
chính - Ngân

hàng
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

227 Bùi Thị Huệ 20/09/1983 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Văn Hội

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

228 Nguyễn Thị Yến 04/08/1987 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Tân Quang
II

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

229 Nguyễn Thị Thoa 25/06/1984 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Hưng Long

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

230 Bùi Thị Ngoạn 02/03/1983 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Kiến Quốc

15 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

231 Vũ Thị Xuân 06/02/1984 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non An Đức

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

ĐH ngành Quản
trị Tài chính -

Kế toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

232 Phan Thị Huyền 18/01/1988 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Hồng Phúc

16 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

233 Nguyễn Thị Năm 05/10/1983 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Ứng Hòe

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

ĐH ngành Quản
trị Tài chính -

Kế toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
XS nhiệm vụ

234 Đào Thị Thu Hằng 14/01/1973 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Thị trấn
Ninh Giang

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

235 Bùi Thị Thanh Hòa 10/09/1989 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Hiệp Lực

14 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

236 Phạm Thị Tuyết 22/02/1982 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Tân Phong

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

ĐH ngành Quản
trị Tài chính -

Kế toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

237 Nguyễn Thị Hương 01/11/1986 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Vĩnh Hòa 9 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế
toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 33

238 Nguyễn Thị Mai 24/07/1993 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Nghĩa An 6 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032
ĐH ngành Tài
chính - Ngân

hàng
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

239 Nguyễn Thị Hương 13/11/1995 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Hồng Dụ 4 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế
toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

240 Nguyễn Thị Vân 24/05/1983 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Đông
Xuyên

9 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

ĐH ngành Quản
trị Tài chính -

Kế toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

XI. UBND huyện Nam Sách: 29 người

241 Vũ Thị Huyền Trang 21/11/1985 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non An Lâm

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

242 Đỗ Thị Thuý 14/11/1985 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Đồng Lạc

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

243 Nguyễn Thị Hiền 24/5/1985 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Hồng
Phong

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

244 Nguyễn Thị Thuý 11/7/1986 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Hợp Tiến

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

245 Nguyễn Thị Loan 02/5/1978 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Mạc Thị
Bưởi

11 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

246 Nguyễn Thị Ngọc 06/02/1982 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Nam Chính

20 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

247 Vũ Thị Huệ 7/9/1982 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Nam Hưng

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

248 Phạm Thị Quyên 01/6/1983 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Nam Trung

13 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

249 Nguyễn Thị Tuyến 26/11/1981 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Nguyễn
Đức Sáu

20 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 34

250 Trần Thị Mai 20/01/1985 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Quốc Tuấn

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06a.031 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

251 Hoàng Thị Thu Hằng 01/11/1980 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Thị trấn
Nam Sách

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

252 Trần Thị Hiên 03/9/1984 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Cộng Hoà

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

253 Lương Thị Lĩnh 12/6/1990 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non An Bình

6 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

254 Mạc Thị Nguyệt 24/11/1989 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Thái Tân 11 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

255 Nguyễn Thu Hà 10/5/1987 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Nam Hồng 14 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

256 Trần Thị Mĩ Anh 16/4/1993 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Phú Điền 3 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032
Đại học, ngành

Tài chính
 - ngân hàng

x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

257 Nguyễn Thị Thư 11/5/1998 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non An Sơn

3 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

258 Dương Thị Hà 18/3/1992 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Thanh
Quang

3 năm Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

259 Nguyễn Thị Huế 3/5/1991 Nhân viên kế toán Tường Tiểu học
An Bình 4 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

260 Nguyễn Thị Cúc 16/8/1988 Nhân viên kế toán
Trường Tiểu
học thị trấn
Nam Sách

4 năm Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

261 Lê Thị Trang 4/9/1991 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học An Lâm

8 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

262 Trần Văn Trọng 12/5/1970 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Nam Hưng 20 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

263 Lê Thị Mai Hương 16/6/1983 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Nam Trung

19 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 35

264 Nguyễn Thị Châm 25/6/1985 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Thái Tân

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

265 Nguyễn Thị Thùy Dương 5/12/1991 Nhân viên kế toán Trường THCS
An Bình

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

266 Nguyễn Thị Phượng 14/02/1985 Nhân viên kế toán Trường THCS
Nguyễn Trãi

18 năm 7
tháng

Kế toán viên
Cao đẳng 06a.031 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

267 Nguyễn Thanh Huyền 22/10/1987 Nhân viên kế toán Trường THCS
Nam Hưng

6 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

268 Nguyễn Thị Hồng Vân 15/3/1981 Nhân viên kế toán Trường TH và
THCS Phú Điền

15 năm 6
tháng

Kế toán viên
Cao đẳng 06a.031 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

269 Bùi Thị Dung 12/10/1988 Nhân viên kế toán
TT Văn hoá -
Thông tin- Thể
thao

12 năm 6
tháng

Kế toán viên
Cao đẳng 06a.031 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

XII. UBND huyện Gia Lộc: 29 người

270 Phạm Thị Nhật Lệ 18/10/1990 Nhân viên kế toán Trường MN
Đoàn Thượng

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

271 Nguyễn Thị Nga 24/6/1984 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Tân Tiến 15 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

272 Phạm Thị Nhung 10/02/1983 Nhân viên kế toán Trường MN Gia
Khánh

19 năm 3
tháng

Kế toán viên
Cao đẳng 06a.031 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

273 Đoàn Thị Hưởng 03/6/1982 Nhân viên kế toán Trường MN Gia
Lương

14 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

274 Nguyễn Thị Huê 22/4/1978 Nhân viên kế toán Trường MN Gia
Tân

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

275 Nguyễn Thị Thuận 20/9/1981 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Hoàng Diệu

15 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học, ngành
Quản trị tài

chính - kế toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

276 Vũ Thị Phương 19/02/1987 Nhân viên kế toán Trường MN
Hồng Hưng

15 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

277 Đỗ Thị Lan Chi 30/5/1994 Nhân viên kế toán Trường MN Lê
Lợi 7 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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278 Ninh Thị Huyền 18/09/1987 Nhân viên kế toán Trường MN
Nhật Tân

15 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

279 Bùi Thị Hải Yến 29/9/1993 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non Phạm Trấn 7 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

280 Nguyễn Thị Hằng 06/5/1990 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Phương
Hưng

11 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học, ngành
Tài chính-Ngân

hàng
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

281 Vũ Thị Hằng 07/12/1986 Nhân viên kế toán Trường MN
Quang Minh

15 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học, ngành
Quản trị tài

chính - kế toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

282 Đoàn Thị Nhàn 11/10/1991 Nhân viên kế toán Trường Mầm
non tt Gia Lộc

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

283 Bùi Thị Hải Yến 11/7/1992 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Thống
Kênh

9 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

284 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/9/1993 Nhân viên kế toán
Trường Mầm
non Trùng
Khánh

4 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

285 Nguyễn Thị Hằng 08/8/1987 Nhân viên kế toán
Trường Tiểu
học Đồng
Quang

13 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

286 Nguyễn Thị Thắm 12/8/1988 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Đức Xương

6 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

287 Lê Thị Vân 05/8/1994 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Gia Hòa

6 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

288 Phạm Thị Mai Phương 07/10/1984 Nhân viên kế toán Trường TH Gia
Lương

13 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

289 Đỗ Thị Hảo 15/4/1989 Nhân viên kế toán Trường Tiểu
học Hồng Hưng

3 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

290 Phạm Khắc Toản 05/11/1969 Nhân viên kế toán Trường TH Lê
Lợi 24 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học, ngành
Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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291 Đinh Thị Tân 07/02/1986 Nhân viên kế toán Trường TH
Nhật Tân

6 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học, ngành
Tài chính-Ngân

hàng
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

292 Nguyễn Thị Lệ Thủy 23/9/1978 Nhân viên kế toán Trường TH
Phạm Trấn

18 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

293 Lê Thị Luyến 06/12/1990 Nhân viên kế toán Trường THCS
Đồng Quang 11 năm Kế toán viên

trung cấp 06032 Đại học, ngành
Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

294 Nguyễn Thị Trang 24/9/1987 Nhân viên kế toán Trường THCS
Lê Lợi

5 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học, ngành
Tài chính-Ngân

hàng
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

295 Hồ Thúy Dịu 15/3/1987 Nhân viên kế toán Trường THCS
Lê Thanh Nghị

10 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

296 Vũ Thị Khuyên 19/5/1987 Nhân viên kế toán Trường THCS
Nhật Tân

3 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

297 Nguyễn Văn Đỗng 18/11/1968 Nhân viên kế toán Trường THCS
Quang Minh

30 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

298 Vũ Thị Thu Hoài 13/9/1985 Nhân viên kế toán Trường THCS
Toàn Thắng

17 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

XIII. Sơ ̉Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 người

299 Phạm Thị Thu Hà 10/6/1991
Viên chức phòng
Hành chính - Quản
trị

Cơ sở Cai
nghiện ma túy
tỉnh Hải Dương

9 năm 11
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học, ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

300 Nguyễn Hoàng Hiệp 08/09/1991 Kế toán viên CĐ

Trung tâm Nuôi
dưỡng tâm thần
Người có công
và Xã hội

8 năm 11
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học, Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

XIV. Sơ ̉Văn hóa, Thê ̉thao và Du lịch: 01 người

301 Phạm Thị Phượng 25/5/1978 Nhân viên Kế toán Nhà hát chèo
Hải Dương

17 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 ĐH ngành Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
XSNV

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 38

XV. Sơ ̉Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 người

302 Nguyễn Thị Thanh Loan 06/01/1986 Phụ trách kế toán Hạt Quản lý đê
Ninh Giang

11 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học ngành

Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành
XSNV

303 Trần Văn Luyện 7/12/1973 Phụ trách kế toán Hạt quản lý đê
Chí Linh

30 năm 7
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học ngành

Kế toán x x Kế toán trưởng Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

304 Nguyễn Thị Lý 3/15/1987 Thủ quỹ
Ban quản lý
rừng tỉnh Hải
Dương

8 năm Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Đại học ngành

Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

XVI. Sơ ̉Giáo dục và Đào tạo: 09 người

305 Đinh Văn Thanh 10/6/1980 Nhân viên Kế toán Trường THPT
Nguyễn Du

20 năm 11
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học x x Chứng chi ̉kế

toán viên
Hoàn thành
XS nhiệm vụ

306 Đoàn Thị Hồng Quyên 25/07/1971 TT tổ VP - Kế toán Trường THPT
Kim Thành

20 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học kế toán x x Chứng chi ̉kế

toán viên
Hoàn thành
XSNV

307 Phạm Thị Nhị Liên 14/9/1991 Nhân viên Kế toán Trường THPT
Trần Phú

7 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Thạc sĩ - Kế

toán x x Chứng chi ̉kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

308 Lê Thị Phương Loan 13/05/1984 Nhân viên Văn Thư Trường THPT
Ninh Giang

16 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031

ĐH chuyên
ngành Kế

toán,Trung cấp
văn thư

x x Chứng chi ̉kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

309 Trần Thị Vân Anh 04/04/1985 Nhân viên Kế toán Trường THPT
Cẩm Giàng

13 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học chuyên

ngành Kế toán x x Chứng chi ̉kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

310 Nguyễn Ngọc Sơn 18/01/1992 Nhân viên Kế toán Trường THPT
Chí Linh

3 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Đại học Tài
chính - Ngân

hàng
x x Chứng chi ̉kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

311 Đỗ Thị Hồng Anh 12/11/1983 Nhân viên Kế toán Trường THPT
Thanh Hà

11 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học chuyên

ngành Kế toán x x Chứng chi ̉kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

312 Nguyễn Thị Huyền 14/08/1973 Nhân viên Kế toán Trường THPT
Phúc Thành 27 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học x x Chứng chi ̉kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 39

313 Trịnh Thị Hạnh 22/10/1990 Nhân viên Kế toán Trường THPT
Thanh Miện 2

8 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Đại học chuyên

ngành kế toán x x Chứng chi ̉kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

 XVII. Sơ ̉Y tế: 67 người

314 Đào Thị Minh Nguyên 03/11/1982 Nhân viên kế toán Bệnh viện Phổi
Hải Dương

9 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

315 Nguyễn Thị Minh Hảo 24/05/1992 Nhân viên kế toán Bệnh viện Phổi
Hải Dương

8 năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031

Cử nhân Tài
chính-Ngân

hàng
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

316 Đặng Hải Tân 11/11/1987 Nhân viên kế toán Bệnh viện Phổi
Hải Dương

12 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

317 Lã Thị Minh Tuyết 12/3/1976 Nhân viên kế toán Bệnh viện Phổi
Hải Dương

14 năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

318 Trịnh Thị Thái Hà 18/3/1990 Nhân viên kế toán Bệnh viện Phổi
Hải Dương

8 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

319 Hà Thị Thuý 09/1/1981 Nhân viên kế toán Bệnh viện Phổi
Hải Dương

15 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

320 Nguyễn Thị Hồng Gấm 08/05/1992 Nhân viên kế toán Bệnh viện Phục
hồi chức năng

8 năm 7
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

321 Vũ Mai Trang 28/08/1985 Phó phòng TC-HC-
TC

Bệnh viện Tâm
thần Hải Dương

12 năm 02
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

322 Nguyễn Văn Nhất 24/6/1992 Nhân viên kế toán Bệnh viện Mắt
và Da liễu

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

323 Phạm Thị Tuyết Minh 07/08/1976  Kế toán trưởng

Phòng Hành
chính tổng hợp -
Bệnh viện Bệnh

nhiệt đới Hải
Dương

17 năm 07
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031  Cử nhân Kế

toán kiểm toán x x Chứng chỉ
Kế toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

324 Lường Thị Thu Huyền 24/09/1984 Nhân viên kế toán

Phòng Hành
chính tổng hợp -
Bệnh viện Bệnh

nhiệt đới Hải
Dương

 14 năm 11
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ

Kế toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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325 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 28/12/1987 Nhân viên kế toán

Phòng Tài chính
- Kế toán, Bệnh
viện Phụ sản
Hải Dương

9 năm 10
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử  nhân Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

326 Vũ Thị Huê 14/08/1990 Nhân viên kế toán

Phòng Tài chính
- Kế toán, Bệnh
viện Phụ sản
Hải Dương

9 năm 10
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Tài

chính ngân hàng x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

327 Phạm Minh Tiến 06/05/1987 Nhân viên kế toán

Phòng Tài chính
- Kế toán, Bệnh
viện Phụ sản
Hải Dương

8 năm 11
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử  nhân Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

328 Nguyễn Thị Phương 02/04/1987 Nhân viên kế toán

Phòng Tài chính
- Kế toán, Bệnh
viện Phụ sản
Hải Dương

9 năm 10
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân  Kế

toán tổng hợp x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

329 Bùi Thị Thắm 10/10/1986 Nhân viên kế toán

Phòng Tài chính
- Kế toán, Bệnh
viện Phụ sản
Hải Dương

9 năm 8
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân  Kế

toán tổng hợp x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

330 Đinh Thị Phương Thảo 11/01/1988 Nhân viên kế toán

Phòng Tài chính
- Kế toán, Bệnh
viện Phụ sản
Hải Dương

9 năm 10
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

331 Nguyễn Thị Hiền 20/09/1994 Nhân viên kế toán

Phòng Tài chính
- Kế toán, Bệnh
viện Phụ sản
Hải Dương

3 năm 5
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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332 Đặng Thị Hương 15/01/1981 Nhân viên Kế toán
Trung tâm
Kiểm soát bệnh
tật

14 năm 01
thấng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
xs nhiệm vụ

333 Đặng Mạnh Hà 05/6/1979 Nhân viên Kế toán
Trung tâm
Kiểm soát bệnh
tật

10 năm 9
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

334 Bùi Thị  Nga 16/08/1980 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Thanh Hà

13 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

335 Nguyễn Thị Nhung 26/11/1989 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Thanh Hà

10 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

336 Phạm Thị Ly 15/09/1985 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Thanh Hà

13 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

337 Nguyễn Thị Dịu 15/01/1981 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Thanh Hà

16 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

338 Lê Thị Huyền 25/01/1991 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Thanh Hà

08 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

339 Vũ Thị Dịu 21/02/1987 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Bình Giang 12 năm Kế toán viên

cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

340 Vũ Thị Quyên 27/5/1983 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Cẩm Giàng 16 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Đại học Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
xs nhiệm vụ

341 Nguyễn Thanh Thái 07/01/1984 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Cẩm Giàng

11 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

342 Phạm Thị Mơ 17/02/1989 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Cẩm Giàng

8 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

343 Nguyễn Thị Thuỷ 02/02/1986 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Cẩm Giàng 16 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
xs nhiệm vụ

344 Hoàng Quốc Huy 10/10/1985 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Cẩm Giàng

8 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

345 Hoàng Thị Huế 14/02/1988 Nhân viên Kế toán TTYT huyện
Nam Sách

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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346 Ngô Lan Anh 03/09/1984 Nhân viên Kế toán TTYT huyện
Nam Sách

15 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032

Cử nhân Quản
trị tài chính-Kế

toán
x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

347 Đoàn Thị Diệu Lan 17/08/1993 Nhân viên Kế toán TTYT huyện
Nam Sách

8 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

348 Nguyễn Thị Thu Hường 05/8/1988 Nhân viên kế toán TTYT huyện Tứ
Kỳ

13 năm 4
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

349 Nguyễn Thị Hồng Thuý 22/3/1986 Nhân viên kế toán TTYT huyện Tứ
Kỳ

11 năm 8
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

350 Nguyễn Thị Hà 09/5/1993 Nhân viên kế toán TTYT huyện Tứ
Kỳ

7 năm 9
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

351 Nguyễn Thị Kim Hằng 16/8/1990 Nhân viên kế toán TTYT huyện Tứ
Kỳ

3 năm 10
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

352 Vũ Thị Liên 15/9/1989 Nhân viên kế toán TTYT huyện Tứ
Kỳ 12 năm Kế toán viên

cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

353 Nguyễn Thị Xuân 14/12/1980 Nhân viên kế toán TTYT huyện Tứ
Kỳ

17 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

354 Nguyễn Thị Phương Anh 20/11/1985 Nhân viên kế toán TTYT huyện Tứ
Kỳ

16 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

355 Nguyễn Thị Hải Yến 22/9/1980 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Ninh Giang

11 năm 6
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Thạc sĩ Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
xs nhiệm vụ

356 Trương Thị Xuân 0'4/4/1976 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Ninh Giang

11 năm 8
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

357 Nguyễn Bá Duy 18/11/1979 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Ninh Giang

14 năm 1
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

358 Nguyễn Văn Phú 07/4/1982 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Ninh Giang

9 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

359 Nguyễn Thị Hòa 22/10/1985 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Ninh Giang

11 năm 1
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

360 Nguyễn Thị Phương Hoa 31/5/1989 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Ninh Giang

10 năm 5
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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361 Bùi Thị Hương 31/8/1983 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Ninh Giang

13 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân  Kế

toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

362 Đặng Thị Chầm 03/01/1982 Nhân viên kế toán Trung tâm y tế
TPHD 18 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

363 Nguyễn Thị Thỏa 02/03/1984 Nhân viên kế toán Trung tâm y tế
TPHD

14 năm 7
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

364 Vũ Văn Hoàn 28/8/1985 Phó trưởng phòng TTYT huyện
Kim Thành

14 năm 2
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

365 Nguyễn Thị Thùy Anh 03/12/1990 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Kim Thành 09 năm Kế toán viên

cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

366 Phạm Thị Thu Hiền 04/12/1979 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Kim Thành

14 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

367 Đoàn Thị Nhẹ 05/4/1984 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Kim Thành

8 năm 01
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

368 Đoàn Thị Thùy 03/9/1987 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Kim Thành

12 năm 4
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

369 Nguyễn Thị Vân 29/05/1986 Nhân viên kế toán
Cơ sở 2 Nhị
Chiểu-TTYT thị
xã Kinh Môn

11 năm 02
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

370 Nguyễn Thị Hạnh 21/02/1986 Nhân viên kế toán
Cơ sở 2 Nhị
Chiểu-TTYT thị
xã Kinh Môn

11 năm 02
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

371 Bùi Thị Huế 08/11/1989 Nhân viên kế toán

Phòng Kế hoạch-
Tài chính-Điều
dưỡng-TTYT
thị xã Kinh Môn

09 năm Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

372 Phạm Thị Hòa 10/10/1987 Nhân viên kế toán TTYT Thanh
Miện

11 năm 2
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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373 Nguyễn Thị Lanh 20/06/1986 Nhân viên kế toán TTYT Thanh
Miện

12 năm 2
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
XS nhiệm vụ

374 Nguyễn Thị Phượng 03/12/1980 Nhân viên kế toán TTYT thành
phố Chí Linh 20 năm Kế toán viên

trung cấp 06.032 Cử nhân kế toán x x Chứng chỉ Kế
toán viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

375 Nguyễn Thị Mai Linh 10/05/1988 Nhân viên kế toán TTYT thành
phố Chí Linh

13 năm 2
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

376 Trần Phương Du 18/12/1987 Nhân viên kế toán TTYT thành
phố Chí Linh

12 năm 10
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

377 Nguyễn Thị Tâm 02/09/1991 Nhân viên kế toán TTYT thành
phố Chí Linh

7 năm 3
tháng

Kế toán viên
cao đẳng 06a.031 Cử nhân kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

378 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/10/1990 Nhân viên kế toán TTYT huyện
Gia Lộc

09 năm 3
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

379 Đỗ Thị Hải 18/10/1989 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

13 năm 03
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

380 Nguyễn Thị Dung 20/11/1986 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

14 năm 10
tháng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 Cử nhân Kế toán x x Chứng chỉ Kế

toán viên
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Danh sách này gồm 380 người.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch hoặc

hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học
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Phụ lục 3.3
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Văn thư viên trung cấp (02.008) lên Văn thư viên (02.007)

(Kèm theo Đề án số             /DA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng
dự thi

Kết quả đánh giá,
xếp loại của năm

trước liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại

ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. UBND thành phố Hải Dương: 03 người

1 Nguyễn Thị Tuyết 19/01/1978 TT tổ VP - NV
Văn thư

Trường THCS Ngọc
Châu 5 năm Văn thư viên

 trung cấp 02.008 Đại học QTVP (Văn thư
lưu trữ) x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

2 Tăng Thị Quyền 2/15/1983 Nhân viên văn thư Trường TH Thanh
Bình 12 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 Đại học Quản trị Văn
phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

3 Vũ Thu Trang 01/6/1991 Văn thư Trường THCS
Bình Minh 3 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 Đại học
Kế toán + Luật x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

II. UBND thành phố Chí Linh: 01 người

4 Phạm Thị Thu Hương 15/01/1980 Tổ phó, Nhân viên
Văn thư -TQ

Trường THCS Phả
Lại

8 năm 6
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 Cử nhân Tin học; Cao

đẳng Văn thư hành chính x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

III. UBND thị xã Kinh Môn: 01 người

5 Phan Thị Ngoan 18/06/1986 Nhân viên văn thư Trường THCS Hiến
Thành

13 năm 6
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 Đại học quản trị Văn

phòng (Văn thư - Lưu trữ) x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

IV. UBND Huyện Thanh Miện: 02 người

6 Bùi Thị Tuyết 30/9/1983 Nhân viên Văn thư Trường TH Đoàn
Kết

17 năm 4
tháng

Văn thư viên
Trung cấp 02.008 Đại học, Kế toán x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
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7 Phạm Thị Dịu 23/8/1987 Nhân viên Văn thư Trường THCS Đoàn
Kết

14 năm 10
tháng

Văn thư viên
Trung cấp 02.008 Đại học, Văn thư lưu trữ x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

V. UBND Huyện Cẩm Giàng: 01 người

8 Nguyễn Thị Mến 26/8/1981 Nhân viên Văn thư Trường THCS Ngọc
Liên

20 năm 7
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008

ĐH ngành Quản trị văn
phòng, chuyên ngành: Văn
thư-Lưu trữ

x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

VI. UBND Huyện Ninh Giang: 18 người

9 Phan Thị Thanh 18/11/1984 Nhân viên Văn thư Trung tâm GDNN-
GDTX 16 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH chuyên ngành Văn thư
-  Lưu trữ x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

10 Đàm Thị Luyến 15/02/1983 Nhân viên Văn thư Trường THCS Tân
Quang II

16 năm 4
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

11 Trần Thị Kim Ly 28/09/1986 Nhân viên Văn thư Trường THCS Đông
Xuyên 15 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

12 Phạm Thị Nhài 23/11/1979 Nhân viên Văn thư Trường THCS Kiến
Quốc 18 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH chuyên ngành Văn thư
-  Lưu trữ x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

13 Bùi Thị Huê 04/12/1985 Nhân viên Văn thư Trường THCS Vĩnh
Hòa 17 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành xs

nhiệm vụ

14 Nguyễn Thị Tú 10/10/1987 Nhân viên Văn thư Trường THCS Văn
Hội

15 năm 3
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

15 Phạm Thị Huế 16/02/1985 Nhân viên Văn thư Trường THCS Tân
Quang 16 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành xs

nhiệm vụ

16 Mai Thị Thúy 15/12/1986 Nhân viên Văn thư Trường THCS Vạn
Phúc 16 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

17 Đỗ Thị Huyền 04/02/1987 Nhân viên Văn thư Trường THCS Ứng
Hòe 16 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng
dự thi

Kết quả đánh giá,
xếp loại của năm

trước liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại

ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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18 Hà Thu Trang 13/10/1984 Nhân viên Văn thư Trường THCS
Quyết Thắng 17 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH chuyên ngành Văn thư
-  Lưu trữ x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

19 Nguyễn Thị Thanh
Nhẫn 30/05/1984 Nhân viên Văn thư Trường THCS Hưng

Thái 16 năm Văn thư viên
trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

20 Nguyễn Thị Hoài 05/08/1982 Nhân viên Văn thư Trường THCS Ninh
Thành 16 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

21 Vũ Thị Vân Anh 13/03/1984 Nhân viên Văn thư Trường THCS Hồng
Đức 16 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

22 Phạm Thị Miến 28/08/1985 Nhân viên Văn thư Trường THCS Hồng
Phúc 16 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

23 Trần Thị Quyên 17/01/1984 Nhân viên Văn thư Trường THCS Hiệp
Lực 18 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH chuyên ngành Văn thư
-  Lưu trữ x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

24 Nguyễn Thị Phương 27/07/1985 Nhân viên Văn thư Trường THCS Đồng
Tâm 15 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH ngành Lưu trữ học và
Quản trị văn phòng x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

25 Phan Thị Tuyết Lan 09/08/1977 Nhân viên văn thư Trường THCS
Thành Nhân 18 năm Văn thư viên

trung cấp 02.008 ĐH chuyên ngành Văn thư
-  Lưu trữ x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

26 Nguyễn Thị Hường 23/03/1980 Nhân viên Văn thư Trường THCS Tân
Hương

19 năm 3
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 ĐH chuyên ngành Văn thư

-  Lưu trữ x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

VI. Sơ ̉Giáo dục và Đào tạo: 06 người

27 Phạm Thị Bốn 01/9/1990 Nhân viên Văn thư Trường THPT Kinh
Môn

11 năm 3
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 Đại học Lưu trữ học và

QTVP x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

28 Nguyễn Thị Hoa 26/8/1974 Nhân viên Văn thư Trường THPT
Nguyễn Du

28 năm 2
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 Đại học Lưu trữ học và

QTVP x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

29 Ngô Thị Giang 10/6/1982 Nhân viên Văn thư Trường THPT Đồng
Gia

12 năm 0
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 Đại học ngành CNTT x x Hoàn thành XSNV

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng
dự thi

Kết quả đánh giá,
xếp loại của năm

trước liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại

ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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30 Chu Thị Huệ 28//02/1983 Nhân viên Văn thư Trường THPT
Nguyễn Văn Cừ

17 năm 07
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 Đại học văn thư - Lưu trữ x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

31 Trần Thị Mên 17/08/1982 Nhân viên Văn thư Trường THPT Gia
Lộc II

15 năm 8
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 ĐH  ngành Quản trị văn

phòng, VT-LT x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

32 Vũ Thị Hằng 2/18/1981 Nhân viên Văn thư Trường THPT
Thanh Hà

16 năm 11
tháng

Văn thư viên
 trung cấp 02.008 Đại học ngành CNTT x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

VII. Sơ ̉Y tế: 02 người

33 Vũ Thị Hiên 22/09/1986 Văn thư trung cấp Bệnh viện Phong
Chí Linh

6 năm 6
tháng

Văn thư viên
 trung cấp 02.008 Đại học ngành Lưu trữ học x x Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

34 Nguyễn Thị An 27/01/1988 Văn thư trung cấp TTYT Thanh Miện 8 năm 2
tháng

Văn thư viên
trung cấp 02.008 Đại học ngành Quản trị

văn phòng x x Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Danh sách này gồm 34 người.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng
dự thi

Kết quả đánh giá,
xếp loại của năm

trước liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại

ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Phụ lục 3.4

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 
DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV ( V.10.02.07) lên hạng CDNN Thư viện viên hạng III (V.10.02.06)

(Kèm theo Đề án số             /ĐA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. UBND Thành phố Hải Dương: 24 người

1 Hoàng Thu Thấn 10/09/1983 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Nam Đồng

13 năm 10
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Soan 06/03/1985 NV Thư viện
- TB

Trường TH
Tiền Tiến

9  năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH-Thư viện thông tin x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

3 Phạm Thị Huyền 25/10/1990 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Quyết Thắng

13 năm 05
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện -Thiết bị x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

4 Đào Thị Thanh Huyền 29/03/1986 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Cẩm Thượng

16 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện thông tin x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

5 Phạm Thị Thu 04/5/1988 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Hải Tân

14 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

6 Phạm Thị Thảo 08/03/1989 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Phú Lương

14 năm 2
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
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7 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 27/09/1983 Nhân viên thư

viện
Trường  TH
Liên Hồng 16 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện thông tin x x Bồi dưỡng CDNN
Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

8 Nguyễn Thị Huế 16/11/1984 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Tứ Minh

16 năm 1
thàng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Chọn 07/09/1982 Nhân viên thư
viện

TH Nguyễn
Lương Bằng

12 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

10 Nguyễn Thị Tố Loan 31/07/1982 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Đinh Văn Tả

14 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

11 Bùi Thị Sen 27/03/1986 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Ngọc
Sơn

11 năm 9
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 CĐ Thông tin thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

12 Nguyễn Thúy Tình 22/6/1987 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Võ Thị Sáu

15 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học Thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

13 Ninh Thị Thảo 08/05/1985 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Tân Hưng

13 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH khoa học Thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành

XS nhiệm vụ

14 Tăng Thị Thao 10/05/1986 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Thạch Khôi 16 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện thông tin x x Bồi dưỡng CDNN
Thư viện

Hoàn thành
XS nhiệm vụ

15 Phạm Thị Thu Trang 31/5/1983 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Trần Quốc
Toản

16 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học Thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

16 Vũ Thị Yến 03/11/1990 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Ái Quốc

11 năm 4
thàng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thông tin-Thư

viện x x Bồi dưỡng CDNN
Thư viện

Hoàn thành
XS nhiệm vụ

17 Nguyễn Thị Xinh 02/04/1987 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Quyết
Thắng

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 51

18 Vũ Thị Mến 21/05/1980 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Ngọc
Châu

15 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

19 Nguyễn Thị Thu 09/05/1987 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Tứ
Minh

16 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện thông tin x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

20 Nguyễn Thị Thưa 04/06/1976 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Liên
Hồng

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện thông tin x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

21 Đàm Thị Tuyên 06/05/1983 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Bình
Minh

11 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện - Thiết bị x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành

XS nhiệm vụ

22 Phạm Thị Nga 20/07/1978 Nhân viên thư
viện

Trường Trung
tâm GDTX

12 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện thông tin x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

23 Nguyễn Văn Tùng 22/8//1988 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Tân
Bình

14 Năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

24 Hoàng Thị Thanh Hòa 09/07/1983 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Gia Xuyên

8 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện x x Bồi dưỡng CDNN

Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

II. UBND Thành phố Chí Linh: 20 người

25 Đặng Thị Liễu 10/02/1984 Nhân viên thư
viện

Trường Tiểu
học Bắc An

17 năm 0
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân Khoa học Thư
viện (Thư viện và Thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

26 Nguyễn Thị Huyền 04/07/1983 Nhân viên
Thư viện TB

Trường Tiểu
học Bến Tắm

17 năm 0
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân Khoa học Thư
viện (Thư viện và Thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

27 Trần Thị Hòa 27/11/1988 Nhân viên
Thư viện TB

Trường Tiểu
học Cộng Hòa

15 năm 08
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân Khoa học thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thiết bị

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 52

28 Dương Thị Thoa 03/09/1991 Nhân viên
Thư viện TB

Trường Tiểu
học Chí Minh

13 năm 0
1tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân khoa học
chuyên ngành Thư viện
- Thiết bị trường học

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

29 Mạc Thị Thúy 29/04/1988 Nhân viên thư
viện

Trường Tiểu
học Chu Văn
An

13 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân Thông tin -
Thư viện (Thư viện và
Thiết bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
XSNV

30 Nguyễn Thị Thu Trang 14/05/1987 Nhân viên
Thư viện TB

Trường Tiểu
học Hưng
Đạo

16 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện-

Thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

31 Trần Thị Bính 02/01/1977 Nhân viên
Thư viện TB

Trường Tiểu
học Lê Lợi

17 năm 0
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện thông

tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
NV

32 Nguyễn Thị Oanh 05/12/1985 Nhân viên thư
viện

Trường tiểu
học Phả Lại

16 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân Khoa học Thư
viện ( Thư viện và
Thiết bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

33 Nguyễn Thị Hiền 26/09/1987 Nhân viên thư
viện

Trường Tiểu
học Tân Dân

14 năm  6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân Thông tin -

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

34 Nguyễn Hoài Thương 14/6/1987 Nhân viên
Thư viện TB

Trường Tiểu
học Văn An

14 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân Khoa học Thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

35 Nguyễn Thị Dung 04/01/1986 Nhân viên thư
viện - Thiết bị

Trường Tiểu
học Văn Đức

14 năm 10
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện -

thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
XSNV

36 Bùi Thị Thương 23/04/1986 Nhân viên thư
viện

Trường TH &
THCS Thái
Học

13 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân Khoa học Thư
viện (Thư viện và Thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

37 Nguyễn Thị Duyên 11/02/1986 Nhân viên
Thư Viện

Trường
TH&THCS
Nhân Huệ

14 năm 10
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Thư viện-Thông tin x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

38 Nguyễn Thị Thanh Thảo 30/07/1987 Nhân viên
Thư viện TB

Trường
THCS An Lạc

14 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân Khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
XSNV

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 53

39 Trương Thị Hường 04/09/1988 Nhân viên
Thư viện TB

Trường
THCS Cộng
Hòa

9 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân Thông tin -

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

40 Trương Thị Thơm Hằng 31/10/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Đồng
Lạc

16 năm 0
tháng

Thư viện viên
Hạng IV V.10.02.07

Cử nhân Khoa học Thư
viện (Thư viện và Thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

41 Phạm Thị Minh 20/06/1990 Nhân viên
Thư viện TB

Trường
THCS Phả
Lại

8 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện -

thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

42 Nguyễn Thị Liên 19/01/1987 Nhân viên
Thư viện TB

Trường
THCS Sao Đỏ

16 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân khoa học thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

43 Vũ Thị Thanh Thủy 08/04/1989 Nhân viên
Thư viện TB

Trường
THCS Lê Lợi

11 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện-

Thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

44 Hoàng Lan 01/05/1989 Nhân viên
Thư viện TB

Trường
THCS Văn
Đức

11 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Cử nhân khoa học thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

III. UBND Thi ̣xã Kinh Môn: 09 người

45 Bùi Thị Hồng Vân 13/9/1986 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Long
Xuyên

16 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện - TB x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

46 Phan Thị Thanh Tâm 20/02/1985 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Duy
Tân

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện thông

tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

47 Nguyễn Thị Hảo 30/08/1985 Nhân viên thư
viện

Trường TH
An Sinh

5 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

48 Vũ Thị Nga 10/5/1982 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS An
Sinh

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

49 Phạm Thị Huệ 12/02/1985 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS An
Phụ

16 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 54

50 Hoàng Thị Hương 09/10/1983 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS An
Lưu

16 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện - TB x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

51 Nguyễn Thị Hồng Ngân 04/7/1986 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Hiệp Sơn 17 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện-
Thông tin x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

52 Nguyễn Thị Hường 25/05/1985 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Hiến Thành

15 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

53 Mạc Thị Chiều 17/08/1988 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Thượng Quận

12 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Giáo dục Tiểu
học; CĐ Thư viện
thông tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

IV. UBND Huyện Thanh Hà: 24 người

54 Phạm Thị Uyên 07/4/1988 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Thanh Xuân

14 năm 9
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

55 Phạm Thị Quỳnh 22/10/1986 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Thanh Hồng

17 năm 2
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

56 Nguyễn Thị Dung 20/6/1987 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Thanh Quang 17 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07 ĐH, Thư viện thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
XSNV

57 Phạm Thị Thanh Duyên 15/4/1984 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Thanh An

15 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

58 Nguyễn Thị Trang 31/8/1986 Nhân viên
thiết bị

Trường TH
Thanh Hải

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

59 Nguyễn Thị Luyến 25/8/1988 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Thanh Thủy

13 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

60 Đoàn Thị Vân Anh 01/7/1987 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Việt Hồng

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH, Khoa học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

61 Đặng Thị Hoa 20/02/1988 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Cẩm Chế

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH, Khoa học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học
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62 Phạm Thị Hay 12/07/1979 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Tân An

20 năm 2
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

63 Nguyễn Thị Lai 19/10/1987 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Tân Việt

11 năm 9
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

ĐH, Giáo dục tiểu học
(Có chứng chỉ nghiệp
vụ Thông tin thư viện)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

64 Trần Thị Dung 22/02/1984 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Chu
Văn An

16 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

65 Phạm Thị My 27/7/1988 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Thanh
Quang

15 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

66 Phạm Văn Hoán 06/01/1986 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Thanh
Quang

14 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

67 Lê Thị Hằng 16/9/1986 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Thị
trấn Thanh Hà

13 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

68 Vũ Thị Bích Điệp 02/10/1987 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Thanh
Xuân

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

69 Tiêu Thị Thúy Hằng 08/08/1986 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Cẩm
Chế

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

70 Nguyễn Thị Phương 18/04/1984 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Tân
Việt

16 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thông tin thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

71 Nguyễn Thị Ngát 01/07/1987 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Thanh
An

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học
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72 Lê Thị Kiểm 26/02/1986 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Vĩnh
Lập

16 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

73 Dương Thị Vân Hà 28/01/1983 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Việt
Hồng

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

74 Cao Thị Thanh Thúy 22/11/1985 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Thanh
Xá

14 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
XSNV

75 Nguyễn Thị Tươi 11/02/1987 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS An
Phượng

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, Thư viện và

thiết bị trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

76 Nguyễn Thị Hoàn 06/09/1988 Viên chức

Trung tâm
Văn hóa - Thể
thao huyện
Thanh Hà

13 năm 2
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, Khoa học Thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

77 Nguyễn Thị Trà My 13/11/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Thanh
Hồng

15 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Cử nhân, khoa học thư

viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

V. UBND Huyện Kim Thành: 05 người

78 Nguyễn Thi ̣Hằng 19/02/1983 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Phú Thái

14 năm 2
tháng

Thư viện viên
Hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

79 Nguyễn Thi ̣Vinh 23/10/1978 Nhân viên
Thư viện TB

Trường TH
Kim Anh

13 năm 2
tháng

Thư viện viên
Hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành xs

nhiệm vụ

80 Bùi Thị Thúy Ngân 16/03/1986 Nhân viên thư
viện

Trường
THCS Đại
Đức

11 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Thông tin -

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

81 Nguyễn Thi ̣Kim Nhung 12/5/1987 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Tam Kỳ

8 năm 8
tháng

Thư viện viên
Hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học
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82 Nguyễn Thi ̣Lương 19/11/1987 Nhân viên thư
viện

Thường
THCS Tam
Kỳ

11 năm 9
tháng

Thư viện viên
Hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

VI. UBND Huyện Cẩm Giàng: 21 người

83 Nguyễn Thị Nhạn 09/6/1976 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Cẩm
Hoàng

19 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

84 Vũ Thị Loan 20/01/1985 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Đức Chính

16 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

85 Vũ Thị Mai '06/8/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Cẩm Đoài

16 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

86 Nguyễn Thùy Dương 29/8/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Cẩm
Giang

16 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

87 Nguyễn Duy Tiến 04/12/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Thạch
Lỗi

15 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

88 Lê Thị Thơm 18/10/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Ngọc
Liên

12 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

89 Bùi Thị Xuân 10/8/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Tân Trường 1

16 năm 2
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

90 Vũ Thị Mai Lan 21/05/1989 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Thạch Lỗi

13 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

91 Vũ Xuân Thìn 29/12/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Tân
Trường

12 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

92 Nguyễn Thi ̣Hòa 08/5/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Cao
An

12 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học
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93 Nguyễn Thị Hương 25/8/1985 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Cẩm Phúc

16 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học Khoa học Thư
viện (Thư viện và thiết
bị trường học)

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

94 Ngô Thị Huân 17/10/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Lai
Cách

13 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành:Khoa học

thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

95 Đào Thị Vĩnh 13/06/1988 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Cẩm
Điền

13 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Khoa học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

96 Vũ Thị Quyên 
13/10/1978

Nhân viên
Thư viện Trường TH Cẩm Hoàng

16 năm 

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học thư viện 
x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

97 Trần Thị Bình
02/02/1976

Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Ngọc
Liên 20 năm

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

ĐH Thông tin Thư viện
x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

98 Vũ Thị Phương 
26/06/1988

Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu học Cẩm Điền
8 năm 6 tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học - Cử nhân: Thông tin - Thư viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

99 Phạm Lan Phương
17/12/1989

Nhân viên thư
viện

Trường Tiểu học Cẩm Vũ
11 năm 10 tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học-Cử nhân: Thư viện-Thông tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

100 Đoàn Thị Minh Phượng 
09/12/1983

Nhân viên
Thư viện

Trường THCS Lương Điền
16 năm 

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học  Thông Tin -
Thư viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

101 Nguyễn Thị Hồng Minh 30/11/1977 Nhân viên
Thư viện Trường TH Định Sơn17 năm 4 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học sư phạm NN-
Trung cấp thông tin
Thư viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

102 Đào Thị Quỳnh 15/08/1983 Nhân viên
Thư viện Trường THCS Nguyễn Huệ14 năm 3 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07 Cử nhân Thông tin Thư
viện x x

 CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

103 Nguyễn Thị Hường 02/09/1982 Thư viện GDNN-GDTX12 năm 4 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH Công nghệ thông tin x CDNN thư viện Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

VII. UBND huyện Bình Giang: 01 người

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học
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104 Phạm Thị Chinh 09/5/1988 Nhân viên thư
viện

Trường TH
Kẻ Sặt 15 năm 3 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa
học thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

VIII. UBND huyện Tứ Kỳ: 20 người

105 Nguyễn Hữu Trung 25/10/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Phượng Kỳ

7 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học, ngành Công
nghệ thông tin; Cao
đẳng ngành Thư viện -
Thông tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

106 Phạm Thị Thủy 02/3/1981 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Chí Minh
II

16 năm
 1 tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thư

viện- thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm

vụ

107 Vũ Thị Hường 23/7/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Hà Thanh

13 năm 01
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa

học thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

108 Nguyễn Thị Hoa 23/7/1982 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Ngọc Kỳ 16 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thư
viện thông tin x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

109 Nguyễn Văn Thụy 01/8/1980 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Dân Chủ

17 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thư

viện thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

110 Thân Thị Tuyến 20/5/1988 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Quảng
Nghiệp

9 năm 10
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thông

tin - thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

111 Vũ Thị Thanh Tám 03/6/1977 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Quang
Khải

16 năm 01
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học sư phạm Ngoại
ngữ - Chứng chỉ BDKT
kỹ năng nghề nghiệp
chuyên ngành Thư viện
- Trung cấp thông tin
Thư viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

112 Nguyễn Thị Chuyên 29/8/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Minh
Đức

16 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa

học thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 60

113 Nguyễn Thị Hạnh 07/10/1976 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Thị trấn
Tứ Kỳ

16 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thư

viện thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

114 Phạm Thị Giang 07/12/1989 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Văn Tố

10 năm 10
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa

học thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

115 Vũ Thị Thanh Hoà 14/6/1978 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Cộng
Lạc

16 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thư

viện thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

116 Nguyễn Thị Hạnh 19/11/1979 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Dân
Chủ

18 năm 7
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thư

viện thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

117 Đặng Thị Chiêm 01/10/1980 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Đại
Hợp

12 năm 01
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa

học thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

118 Đoàn Thị Hồng Thanh 24/5/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Đại
Sơn

15 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa

học thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

119 Nguyễn Thị Thủy 07/11/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Hưng
Đạo

14 năm 5
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa

học thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

120 Nguyễn Thị Hướng 24/11/1988 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Ngọc
Kỳ

13 năm 02
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thông

tin thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm

vụ

121 Nguyễn Thị Nga 17/10/1979 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS
Phượng Kỳ

16 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thư

viện thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

122 Nguyễn Thị Lan Anh 01/11/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Quang
Khải

16 năm 01
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thông

tin - Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 61

123 Đỗ Thị Mai Thanh 16/6/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Tái
Sơn

16 năm 01
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Khoa

học thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

124 Trần Thị Huê 21/7/1988 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Tiên
Động

14 năm 01
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học, ngành Thông

tin Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

IX. UBND Huyện Ninh Giang: 21 người

125 Hà Thị Thanh Thủy 15/10/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Đông
Xuyên

15 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Thư viện -

Thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

126 Trần Thị Hoài 24/10/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Ninh
Hải

14 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

127 Hà Thị Phương 08/04/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Vĩnh
Hòa

14 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

128 Hồ Thanh Trang 05/01/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Ứng
Hòe

15 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

129 Phan Thị Thảo 04/04/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Hiệp
Lực

14  năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

130 Vũ Thị Hà 21/04/1977 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Hồng
Đức

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

131 Phạm Thị Hương 05/05/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Hưng
Long

15 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 62

132 Nguyễn Thị Thơm 30/10/1982 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Thành
Nhân

16 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Thư viện -

Thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

133 Nguyễn Công Chuẩn 06/01/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS An
Đức

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

134 Triệu Thị Hoạt 10/01/1980 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Tân
Hương

15 năm 4
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Khoa học

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

135 Phạm Thị Huyền 28/02/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Nghĩa
An

15 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V10.02.07 ĐH ngành Khoa học

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

136 Lưu Thị Dịu 20/04/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Đông
Xuyên

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

137 Nguyễn Thị Hồng 08/07/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Đồng
Tâm

14 năm 10
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Khoa học

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

138 Đỗ Thị Thu Hường 03/03/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Ninh
Thành

15 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Khoa học

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

139 Trần Thị Hường 01/08/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Kiến
Quốc

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Thư viện -

Thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

140 Đoàn Thị Dộn 09/06/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học An Đức 16 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Thư viện -
Thông tin x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 63

141 Nguyễn Thị Liên 07/10/1981 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Hồng
Đức

14 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

142 Nguyễn Thị Xuân 19/03/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Ninh Hòa 15 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư
viện và TB trường học x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

143 Trần Thị Xoa 23/04/1981 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Hồng Dụ

14 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành
XSNV

144 Phạm Thị Xây 08/04/1985 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Vạn Phúc

14 năm 1
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành Thư

viện và TB trường học x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

145 Nguyễn Thị Hoài 07/10/1988 Nhân viên
Thư viện

Trường Tiểu
học Quyết
Thắng

14 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH ngành Khoa học

Thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

X. UBND huyện Nam Sách: 17 người

146 Nguyễn Thị Miền 12/4/1981 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Cộng Hoà 16 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
 ngành Khoa học thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

147 Lương Thị Thương
Huyền 01/11/1985 Nhân viên

Thư viện
Trường TH
Hợp Tiến 15 năm 3 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
 ngành Thông tin - Thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

148 Nguyễn Thị Yến 8/7/1985 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Mạc Thị Bưởi16 năm 7 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
 ngành Thư viện-
Thông tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 64

149 Nguyễn Thị Thu 9/10/1982 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Nam Trung 16 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

150 Nguyễn Thị Mừng 02/3/1979 Nhân viên
Thư viện

Trường TH
Thái Tân 16 năm 7 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
ngành Khoa học thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

151 Phạm Thị Liên 21/6/1981 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS An
Bình

16 năm 7 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
 ngành Khoa học thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

152 Ngô Thị Xoa 21/9/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS An
Lâm

15 năm 3 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
 ngành Khoa học thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

153 Nguyễn Thị Hoa Lý 03/12/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Đồng
Lạc

16 năm 7 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

154 Nguyễn Thị Tâm 27/6/1977 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Hiệp
Cát

17 năm 7 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

155 Mạc Thị Hường 01/01/1986 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Hợp
Tiến

14 năm 9 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

156 Nguyễn Thị Yến 24/02/1985 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Nam
Hưng

15 năm 3 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
ngành Thông tin - Thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

157 Nguyễn Thị Sen 09/8/1987 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Nam
Trung

16 năm Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 65

158 Đặng Thị Sinh 01/12/1976 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Quốc
Tuấn

15 năm 3
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
 ngành Khoa học thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

159 Trần Thị Hoà 25/10/1983 Nhân viên
Thư viện

Trường
THCS Thái
Tân

17 năm 6 thángThư viện viên
hạng IV V.10.02.07

Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

160 Nguyễn Thị Xuân 21/11/1985 Nhân viên
Thư viện

TH và THCS
Hồng Phong 15 năm 3 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
 ngành Thông tin - Thư
viện

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

161 Hoàng Thị Thu Hồng 27/9/1984 Nhân viên
Thư viện

TH và THCS
Nam Chính 16 năm Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

162 Trần Thị Sinh 19/3/1980 Nhân viên
Thư viện

TH và THCS
Thanh Quang12 năm 4 thángThư viện viên

hạng IV V.10.02.07
Đại học,
ngành Thư viện- Thông
tin

x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

XI. Sơ ̉Giáo dục và Đào tạo: 06 người

163 Phạm Thị Huyền 9/9/1980 Nhân viên
Thư viện

Trường THPT
Gia Lộc II

15 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 ĐH chuyên ngành thư

viện thông tin x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

164 Nguyễn Thúy Hằng 5/30/1988 Nhân viên thư
viện

Trường THPT
Mạc Đĩnh Chi

8 năm 11
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học-Khoa học Thư

viên x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

165 Vũ Hồng Nhung 27/9/1987  Nhân viên
thư viện

Trường THPT
Trần Phú

15năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học Thư viện x x  CC BD chức danh

nghê ̀nghiệp Thư viện
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

166 Nguyễn Thị Yến Tuyết 6/13/1984 Nhân viên thư
viện

Trường THPT
Tuệ Tĩnh

16 năm 6
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học chuyên ngành

thông tin-thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 66

167 Nguyễn Thu Trang 9/6/1989 Nhân viên thư
viện

Trường THPT
Quang Trung

8 năm 8
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học chuyên ngành

thông tin-thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

168 Phan Thị Thanh 3/1/1982 Nhân viên thư
viện

Trường THPT
Thanh Miện 2

15 năm 2
tháng

Thư viện viên
hạng IV V.10.02.07 Đại học chuyên ngành

thông tin-thư viện x x  CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Thư viện

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Danh sách này gồm 168 người.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời

gian giữ
ngạch

hoặc hạng
tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ Tin học



Trang 67

Phụ lục 3.5

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 
DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp ( V.01.02.03) lên hạng CDNN Lưu trữ viên ( V.01.02.02)
(Kèm theo Đề án số             /ĐA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học

I. UBND Thành phố Hải Dương: 07 người

1 Phạm Thị Hồng 01/12/1981 Văn thư Trường TH Tân
Bình

10 năm 6
tháng

Lưu trữ viên
(Cao đẳng) V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Yên 08/11/1987 Văn thư Trường Tiểu học
Thạch Khôi

14 năm 3
tháng

Lưu trữ viên
trung cấp V.01.02.03 Đại học Lưu trữ và Quản trị

văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

3 Trần Ngọc Điệp 01/05/1981 Văn thư Trường THCS
An Thượng

15 năm 2
tháng

Lưu trữ viên
trung cấp V.01.02.03 ĐH Lưu trữ học và quản trị

văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

4 Tạ Thị Loan 08/04/1984
Tổ trưởng tổ
VP, Văn thư -
Lưu trữ

Trường TH Ái
Quốc 18 năm Lưu trữ viên

trung cấp V.01.02.03 ĐH Quản trị Văn phòng
(Văn thư - Lưu trữ) x x x

Hoàn thành
suất xắc

nhiệm vụ

5 Vũ Thị Luyến 07/07/1986 Nhân viên văn
thư

Trường THCS
Gia Xuyên

14 năm 2
tháng

Lưu trữ viên
trung cấp V.01.02.03 Đại học QTVP chuyên

ngành VTLT x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

6 Lê Thị Cẩm Vân 04/09/1984 Văn thư lưu trữ Trường THCS
Nam Đồng

16 năm 5
tháng

Lưu trữ viên
trung cấp V.01.02.03 Đại học  Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

7 Vũ Thị Hằng 10/5/1983 Văn thư Trường THCS
Việt Hòa 19 năm Lưu trữ viên

trung cấp V.01.02.03 ĐH Lưu trữ và Quản trị Văn
phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

II. UBND Thành phố Chí Linh: 05 người



Trang 68

8 Nguyễn Thị Lượng 28/12/1977
Tổ  trưởng Hành
chính, Văn thư -
Thủ quỹ

Trung tâm
GDNN-GDTX
TP Chí Linh

20 năm 9
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học ngành QTVP,

chuyên ngành VTLT x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Sang 08/10/1977
TT tổ VP, nhân
viên Văn thư -
LT

Trường THCS
An Lạc

15 năm 7
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Cử nhân Lưu trữ học &

QTVP x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

10 Nguyễn Thị Loan 13/07/1983

Tổ trưởng tổ
Văn phòng,
 nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Đồng Lạc

18 năm 4
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 ĐH Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

11 Đỗ Thị Huế 07/08/1989 TT tổ VP, nhân
viên Văn thư

Trường THCS
Lê Lợi

15 năm 0
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học ngành QTVP

chuyên ngành VTLT x x x Hoàn thành
XSNV

12 Nguyễn Thị Cúc 12/12/1978
TT tổ VP, nhân
viên Văn thư -
LT

Trường THCS
Văn Đức

18 năm 10
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Cử nhân Lưu trữ học &

Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

II. UBND thị xã Kinh Môn: 18 người

13 Nguyễn Thị Nhung 08/3/1983 Văn thư Trường THCS
Long Xuyên

18 năm 1
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

14 Nguyễn Thị Nụ 13/10/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Hiệp Sơn

16 năm 11
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

15 Đặng Thị Mai 06/6/1987 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Phạm Thái

12 năm 3
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

16 Mạc Thị Oanh 02/7/1986 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Phạm Sư Mạnh

13 năm 6
tháng Lưu trữ viên TC V01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x HTXSNV

17 Đào Thị Hoan 28/12/1984 Nhân viên Văn
thư

 Trường THCS
Thất Hùng 17 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học
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18 Nguyễn Thị Lan 02/01/1984 Nhân viên Văn
thư

Trường TH An
Phụ 18 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

19 Nguyễn Thị Lan 09/4/1987 Nhân viên Văn
thư

Trường TH Lạc
Long

15 năm 8
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

20 Mạc Thị Oanh 15/02/1981 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
An Phụ

16 năm 11
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

21 Mạc Thị Hà 23/01/1988 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
An Lưu

14 năm 10
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

22 Nguyễn Thị Loan 06/10/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Minh Hòa

15 năm 11
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

23 Mạc Thị Hảo 19/12/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Thái Thịnh 18 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

24 Bùi Thị Thu Thảo 15/01/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường TH
Thăng Long

17 năm 3
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học văn thư - lưu trữ x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

25 Phạm Thị Thùy Ninh 21/06/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Lạc Long 18 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

26 Bùi Thị Liên 02/9/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Lê Ninh 18 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Lưu trữ và Quản trị

văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

27 Trần Thị Huyên 18/01/1979 Nhân viên Văn
thư

Trường TH Tử
Lạc

20 năm 4
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Lưu trữ học và

Quản trị VP x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

28 Mai Hoài Thanh 20/8/1981 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Phú Thứ 17 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03

Đại học KHXH và NV -khoa
Lưu trữ học và Quản trị Văn
phòng

x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

29 Vương Thị Vân 20/06/1979 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Hiệp Hòa

20 năm 4
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 ĐH lưu trữ và Quản trị văn

phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

30 Mạc Thị Liệu 07/02/1981 Nhân viên Văn
thư

Trường TH
Thượng Quận 18 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học  Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học



Trang 70

III. UBND Huyện Thanh Hà: 06 người

31 Nguyễn Thị Nga 20/8/1985 Nhân viên văn
thư

Trường THCS
Thanh Hồng

15 năm 6
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Cử nhân lưu trữ học và quản

trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

32 Hoàng Thị Thạo 25/8/1990 Nhân viên văn
thư

Trường THCS
Thanh Hải

13 năm 2
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 ĐH, Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

33 Nguyễn Thị Hạnh 20/07/1984 Nhân viên văn
thư

Trường THCS
An Phượng

17 năm 8
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Cử nhân lưu trữ học và quản

trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

34 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/01/1982 Nhân viên văn
thư

Trường Tiểu học
Thị Trấn Thanh
Hà

19 năm 11
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học , quản trị văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

35 Đỗ Thanh Nga 11/10/1982 Nhân viên văn
thư

Trung tâm
GDNN-GDTX
huyện

17 năm 11
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

36 Ngô Thị Loan 24/07/1984 Nhân viên Văn
thư

Trường Tiểu học
Hồng Lạc 16 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 ĐH, Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

IV.  UBND Huyện Thanh Miện: 10 người

37 Vũ Lệ Quyên 31/10/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường TH
Hồng Phong

18 năm 3
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Kế toán x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

38 Nguyễn Thị Thu Ngà 08/10/1982 Nhân viên Văn
thư

Trường TH Tứ
Cường 17 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

39 Nguyễn Thị Thu Thủy 15/09/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường TH thị
trấn Thanh Miện

17 năm 3
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

40 Trần Thị Thanh Mai 02/02/1982 Nhân viên Văn
thư

Trung tâm
GDNN - GDTX 13 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

41 Trần Thị Huyền 02/09/1983 Nhân viên Văn
thư

Trung tâm
GDNN - GDTX 13 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học



Trang 71

42 Phạm Thị Bình 30/10/1982 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Đoàn Tùng

17 năm 9
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

43 Nguyễn Thị Huyền 20/5/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Thanh Giang

18 năm 3
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x
Hoàn thành

xuất sắc
nhiệm vụ

44 Nguyễn Thị Thanh
Nhàn 18/11/1985 Nhân viên Văn

thư
Trường THCS
Thanh Tùng

14 năm 10
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

45 Nguyễn Thị Linh 11/8/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Nguyễn Lương
Bằng

18 năm  03
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

46 Chu Thị Sớm 07/12/1982 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Tân Trào

19 năm 3
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, Lưu trữ học và

Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

V. UBND Huyện Cẩm Giàng: 08 người

47 Hà Thị Hương 17/12/1978 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Nguyễn Huệ

12 năm 4
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03

ĐH ngành Quản trị văn
phòng, chuyên ngành: Văn
thư-Lưu trữ

x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

48 Nguyễn Thị Thanh
Mai 12/3/1990 Nhân viên Văn

thư
Trường TH
Lương Điền

12 năm 4
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03

ĐH ngành Quản trị văn
phòng, chuyên ngành: Văn
thư-Lưu trữ

x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

49 Nguyễn Thị Xuyên 01/3/1981 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Tân Trường

11 năm 9
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03

ĐH ngành Quản trị văn
phòng, chuyên ngành: Văn
thư-Lưu trữ

x x x Hoàn thành
XS nhiệm vụ

50 Nguyễn Thị Huế 10/10/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Cao An

11 năm 5
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03

ĐH ngành Quản trị văn
phòng, chuyên ngành: Văn
thư-Lưu trữ

x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

51 Phạm Thanh Thảo 21/11/1982 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Cẩm Phúc

15 năm 5
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03

ĐH ngành Quản trị văn
phòng, chuyên ngành: Văn
thư-Lưu trữ

x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học



Trang 72

52 Vũ Thị Lương 04/12/1982 Nhân viên Văn
Thư

Trường THCS Cẩm Điền11 năm 1
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Quản trị Văn phòng x x x Hoàn thành

XSNV

53 Hoàng Thị Hương 15/10/1982 Nhân viên Văn
Thư

Trường THCS Lương Điền18 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học kinh tế quốc dân x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

54 Vũ Thị Lệ 30/07/1980 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Cẩm Hoàng 19 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học Công nghệ thông tin x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

VI. UBND huyện Nam Sách: 09 người

55 Nguyễn Thị Hiền 25/7/1986 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
An Lâm 16 năm 8 thángLưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học,

 ngành Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

56 Mai Thị Liên 7/7/1984 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
An Sơn 15 năm 3 thángLưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học,

ngành Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

57 Nghiêm Thị Loan 18/01/1977 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Đồng Lạc 17 năm 5 thángLưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

58 Nguyễn Thị Thu Hòa 16/10/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Hợp Tiến 16 năm 7 thángLưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
XSNV

59 Cấn Thị Lệ 14/02/1978 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Nguyễn Trãi

17 năm 7
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành

 Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học



Trang 73

60 Nguyễn Thị Hoa 7/10/1984 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Thị trấn NS 15 năm 10 thángLưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

61 Nguyễn Thị Hương
Nga 13/9/1987 Nhân viên Văn

thư

Trường TH và
THCS Hồng
Phong

15 năm 3 thángLưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học
và Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

62 Vũ Thị Thoa 5/8/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường TH và
THCS Nam
Chính

16 năm Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học
và Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

63 Nguyễn Thị Cúc 15/12/1986 Nhân viên Văn
thư

Trường TH và
THCS Nguyễn
Đức Sáu

15 năm 3 thángLưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học,
ngành Quản trị văn phòng x x

 CC BD chức
danh nghề
nghiệp Lưu

trữ

Hoàn thành
XSNV

VII. UBND huyện Tứ Kỳ: 16 người

64 Đào Thị Nguyệt Huệ 13/8/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường Tiểu học
Hà Kỳ

17 năm 6
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

65 Chu Thị Vinh 25/12/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường Tiểu học
Hưng Đạo

17 năm 9
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Quản trị văn

phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

66 Vũ Thị Dung 05/12/1979 Nhân viên Văn
thư

Trường Tiểu học
Minh Đức

20 năm 3
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

67 Nguyễn Thị Thanh
Nga 05/10/1985 Nhân viên Văn

thư
Trường Tiểu học
Thị trấn Tứ Kỳ

16 năm 5
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học



Trang 74

68 Phạm Thị Đoan 17/7/1982 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
An Thanh

18 năm 02
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

69 Vũ Thị Năm 11/7/1984 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Cộng Lạc

17 năm 8
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Quản trị văn

phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

70 Quang Thị Tú 06/02/1978 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Dân Chủ

17 năm 7
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Hành chính x x x Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

71 Nguyễn Thị Hồng
Thái 10/01/1983 Nhân viên Văn

thư
Trường THCS
Đại Hợp

18 năm 7
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

72 Nguyễn Kiều Mai 26/10/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Minh Đức

14 năm 01
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.04 Đại học, ngành Quản trị văn

phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

73 Phạm Thị Thu Hương 22/11/1979 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Quang Phục

19 năm 7
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

74 Phạm Thị Xoa 23/9/1983 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Quảng Nghiệp

19 năm 5
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

75 Vũ Thị Liên 01/5/1985 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Tái Sơn

16 năm 01
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

76 Nguyễn Thị Minh 17/12/1977 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Tân Kỳ

20 năm 4
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Quản trị văn

phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

77 Nguyễn Thị Thùy
Dung 22/8/1985 Nhân viên Văn

thư
Trường THCS
Thị trấn Tứ Kỳ

17 năm 02
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học



Trang 75

78 Nguyễn Thị Huệ 15/02/1984 Nhân viên Văn
thư

Trường THCS
Phan Bội Châu

17 năm 02
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

79 Nguyễn Thị Luyến 23/5/1983 Nhân viên Văn
thư

Trung tâm
GDNN-GDTX

19 năm 02
tháng Lưu trữ viên TC V.01.02.03 Đại học, ngành Lưu trữ học

và Quản trị văn phòng x x x
Hoàn thành

xuất sắc
nhiệm vụ

Danh sách này co ́79 người.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ chuyên môn Ngoại
ngữ

Tin
học



Phụ lục 3.6
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Công nghê ̣thông tin hạng IV ( V.11.06.15) lên hạng CDNN Công nghê ̣thông tin hạng III (V.11.06.14)

(Kèm theo Đề án số             /ĐA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá, xếp
loại của năm
trước liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ

chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Sơ ̉Y tế

1 Phạm Thanh Hương 23/11/1986 CĐ công nghệ
thông tin

Phòng Tổ chức hành
chính - TT Y tê ́thi ̣xã

Kinh Môn
09 năm

Công nghệ
thông tin
hạng IV

V.11.06.15 Đại học công
nghệ thông tin x x

CC CDNN
Công nghệ
thông tin

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Danh sách này gồm 01 người.



Trang 77

Phụ lục 3.7
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Nhân viên công tác xa ̃hội ( V.09.04.03) lên hạng CDNN Công tác xa ̃hội viên (V.09.04.02)
(Kèm theo Đề án số             /ĐA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ ngạch
hoặc hạng

tương đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo
yêu cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kềNam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sơ ̉Lao động, Thương binh và Xã hội

1 Nguyễn Văn Bách 06/09/1979 Phó trưởng khoa
Sa sút - Cách ly

Trung tâm Nuôi
dưỡng tâm thần
Người có công và
Xã hội

13 năm 3 tháng
Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Công tác
xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thị Phượng 10/10/1974
Phó Trưởng
khoa Bệnh nhân
nữ

Trung tâm Nuôi
dưỡng tâm thần
Người có công và
Xã hội

15 năm 9 tháng
Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Công tác
xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành
xuất sắc nhiệm
vụ

3 Nguyễn Đăng Nam 18/12/1983
Trưởng khoa
khoa Bệnh nhân
thuyên giảm

Trung tâm Nuôi
dưỡng tâm thần
Người có công và
Xã hội

15 năm 8 tháng
Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Công tác
xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

4 Vũ Thị Thúy Anh 20/12/1985 Phó Trưởng
phòng

Trung tâm Bảo trợ
Xã hội 12 năm 7 tháng

Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Công tác
xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ



Trang 78

5 Đỗ Thị Hường 05/8/1990 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ
Xã hội

12 năm 10
tháng

Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Công tác
xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Hồng 20/9/1989 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ
Xã hội 3 năm 4 tháng

Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Giáo dục
mầm non

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

7 Nguyễn Thị Huyền 03/5/1982 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ
Xã hội 4 năm 4 tháng

Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Công tác
xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

8 Nguyễn Văn Phúc 27/6/1984 Nhân viên Trung tâm Bảo trợ
Xã hội 13 năm 2 tháng

Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
Công tác
xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

9 Vũ Trí Thắng 06/06/1985 Phó Trưởng
phòng

Trung tâm Bảo trợ
Xã hội 12 năm 6 tháng

Nhân viên
công tác xã

hội
V.09.04.03

ĐH ngành
công tác xã
hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Công

tác xã hội viên

Hoàn thành
XS nhiệm vụ

Danh sách này gồm 09 người.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ ngạch
hoặc hạng

tương đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo
yêu cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN (*)

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kềNam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Phụ lục 3.8
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên hạng IV ( V.10.01.04) lên hạng CDNN Huấn luyện viên (V.10.01.03)

(Kèm theo Đề án số             /ĐA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm
sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ

chuyên môn
Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sơ ̉Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1 Cao Anh Tuấn 28/6/1974
Phó trưởng

phòng Tập huấn
và Thi đấu

Trung tâm Đào tạo
HL&TĐTT

10 năm 8
tháng

Hướng dẫn
viên (hạng IV) V.10.01.04

Đại học
TDTT, Thạc sĩ
Giáo dục học

x x

CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp

chuyên ngành Thể
dục thê ̉thao

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Danh sách này gồm 01 người.



Phụ lục 3.9
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên hạng IV ( V.11.10.30) lên hạng CDNN Phát thanh viên hạng III (V.11.10.29)

(Kèm theo Đề án số             /ĐA-UBND ngày        tháng        năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số
Trình độ
chuyên

môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. UBND Thi ̣xã Kinh Môn

1 Nguyễn Văn Học 26/6/1979 Phó Trưởng Đài Đài Phát thanh 20 năm 10
tháng

Phát thanh viên
hạng IV V.11.10.30 Đại học

Luật x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Phát
thanh viên

Hoàn thành
xs nhiệm vụ

2 Đoàn Thị Xuân 20/6/1986 Viên chức Đài Phát thanh 12 năm 6
tháng

Phát thanh viên
hạng IV V.11.10.30 Đại học

Báo chí x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Phát
thanh viên

Hoàn thành
xs nhiệm vụ

3 Đào Thị Hương 24/3/1986 Viên chức Đài Phát thanh 13 năm 6
tháng

Phát thanh viên
hạng IV V.11.10.30 Đại học

Luật x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Phát
thanh viên

Hoàn thành
xs nhiệm vụ

II. UBND huyện Tứ Kỳ

4 Nguyễn Thị Kim Anh 12/10/1979 Trưởng đài Đài Phát thanh
huyện

20 năm 6
tháng

Phát thanh viên
hạng IV V.11.10.30

Đại học,
ngành Công
tác xã hội

x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Phát
thanh viên

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

5 Đặng Văn Học 11/11/1977 Phó Trưởng đài Đài Phát thanh
huyện

19 năm 6
tháng

Phát thanh viên
hạng IV V.11.10.30 Đại học,

ngành Luật x x
CC BD chức danh
nghê ̀nghiệp Phát
thanh viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Danh sách này co ́05 người.



Phụ lục 3.10
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ hạng CDNN Ky ̃thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV ( V.03.04.12) lên hạng CDNN Chẩn đoán bệnh động vật hạng III (V.03.04.11)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm
sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng
CDNN
(kể cả

thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo
yêu cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,
xếp loại
của năm

trước liền
kềNam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

UBND Huyện Thanh Hà

1 Lê Thị Hảo 25/6/198
2

Kỹ thuật viên
chẩn đoán
bệnh động vật
hạng IV

Trung tâm
Dịch vụ
Nông nghiệp
huyện

21 năm

Kỹ thuật viên
chẩn đoán bệnh
động vật hạng
IV

V.03.04.12 ĐH, Bác sĩ
thú y x x

CC BD chức danh nghề
nghiệp chẩn đoán viên
bệnh động vật

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

Danh sách này gồm 01 người.



Phụ lục 3.11
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV(V.10.04.15) lên Diễn viên hạng III (V.10.04.14)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm
sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo
yêu cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sơ ̉Văn hóa, Thê ̉thao và Du lịch

1 Vũ Văn Hoàn 03/05/197
2 Phó Giám đốc

Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật
tỉnh Hải Dương

33 năm Diễn viên
hạng IV V.10.04.15

Đại học Sân
khấu điện

ảnh Hà Nội
x x

CC bồi
dưỡng
CDNN
Diễn viên

Hoàn thành
XS nhiệm

vụ

Danh sách này gồm 01 người.



Phụ lục 3.12
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng IV (V.10.05.18) lên Di sản viên hạng III (V.10.05.17)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức
danh công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự thi

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

(*)

Kết quả
đánh giá,
xếp loại
của năm

trước liền
kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ

chuyên môn
Ngoại
ngữ

Tin
học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sơ ̉Văn hóa, Thê ̉thao va ̀Du lịch

1 Lê Thị Phượng 23/08/198
9

Phó trưởng phòng
QLDT Côn Sơn

Ban QLDT Côn Sơn
- Kiếp Bạc

9 năm 03
tháng

Di sản viên
hạng IV V.10.05.18 ĐH ngành

Việt Nam học x x
Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

Di sản viên

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

2 Phạm Quang Vinh 18/11/1990 Nhân viên phòng
Du lịch - Dịch vụ

Ban QLDT Côn Sơn
- Kiếp Bạc

6 năm 01
tháng

Di sản viên
hạng IV V.10.05.18 Thạc sĩ Quản

lý Văn hóa x x
Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

Di sản viên

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

3 Hoàng Công Phương 01/07/1993
Nhân viên phòng

QL đền thờ
Nguyễn Trãi

Ban QLDT Côn Sơn
- Kiếp Bạc 4 năm Di sản viên

hạng IV V.10.05.18 ĐH ngành
Việt Nam học x x

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

Di sản viên

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

Danh sách này co ́03 người.
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Phụ lục 3.13
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV ( V.08.05.13) lên hạng CDNN Điều dưỡng hạng III ( V.08.05.12)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 I. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 16 người

1 Từ Kỳ Hà 09/09/1978
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

4 năm 11
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

2 Vũ Đình Tiền 06/07/1995
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

3 năm 11
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

3 Vũ Thị Hương 03/02/1997
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

4 năm 4 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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4 Dương Đình Doanh 12/10/1992
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

6 năm 7 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Văn Kiên 1/16/1989
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

5 năm 10
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

6 Trần Đức Hạnh 6/17/1993
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

7 năm 3 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
xuất săc

nhiệm vụ

7 Nguyễn Thị Trang 10/18/1995
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

4 năm 4 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

8 Dương  Thị Yến 4/8/1991
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

3 năm 0 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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9 Hoàng Thị Thu Thảo 11/28/1998
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

3 năm 0 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
xuất săc

nhiệm vụ

10 Đỗ Thị Thủy 19/03/1991
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

7 năm 2 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

11 Nguyễn Thị Tươi 19/04/1995
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

7 năm 3 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

12 Trần Thị Giang 6/14/1989
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

7 năm 6 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

13 Lê Thái Duy 16/09/1997
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

4 năm 4 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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14 Vũ Văn Ngọc 06/09/1993
Điều

dưỡng
hạng IV

Trung tâm
Nuôi dưỡng

tâm thần
Người có công
và Xã hội Hải

Dương

3 năm 0 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

điều dưỡng x x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

15 Quách Thị Đào 11/13/1981
Điều

dưỡng
hạng IV

Cơ sở Cai
nghiện ma túy
tỉnh Hải
Dương

6 năm 6 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Đại học, Điều dưỡngx x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

16 Lê Văn Công 7/28/1992
Điều

dưỡng
hạng IV

Cơ sở Cai
nghiện ma túy
tỉnh Hải
Dương

6 năm 6 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Đại học, Điều dưỡngx x

CC BD chức
danh nghề

nghiệp Điều
dưỡng viên

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

II. Sở Y tế: 65 người

17 Trần Thị Dung 27/02/1988 Nhân viên
Y tế

Bệnh viện
Phong Chí
Linh

12 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân điều dưỡngChuẩn đầu ra (Tương đương B1 theo tham chiếu Châu Âu)UDCNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

18 Nguyễn Thị Phương
Thuận 21/9/1984 Nhân viên

Y tế

Bệnh viện
Phong Chí

Linh
15 năm Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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19 Nguyễn Thị Xoan 05/7/1987

Nhân viên
khoa Sức
khỏe sinh

sản

Trung tâm
KSBT tỉnh Hải

Dương

15 năm 5
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Tiếng
Anh
 B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

20 Vũ Thị Thoảng 5/11/1994 Nhân viên
y tế

Bệnh viện
Bệnh nhiệt đới

tỉnh Hải
Dương

04 năm
01 tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt

nhiệm vụ

21 Nguyễn Huyền Trang 5/20/1987 Nhân viên
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

14 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

22 Bùi Thị Ngoan 7/8/1987
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

14 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

23 Lê Thị Hưởng 8/13/1984
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

15 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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24 Mạc Thị Hoa 1/25/1981
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

12 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Thị Thư 11/2/1986
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

14 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

26 Hoàng Thị Hường 11/22/1988
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

12 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

27 Đỗ Thị Hương 1/2/1988
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

15 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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28 Vũ Thị Thanh Mai 2/15/1986
Bệnh viện Tâm

thần Hải
Dương

14 năm 8
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Chuẩn
đầu ra

(Tương
đương B1
theo tham

chiếu
Châu Âu)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

29 Đỗ Thị Đào 29/3/1991 Viên chức
Bệnh viên Y
học cổ truyền
Hải Dương

4 năm 7 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

30 Đặng Tuyết Nhung 25/03/1986 Nhân viên TTYT huyện
Bình Giang

04 năm 01
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Tiếng
Anh

TOEFL
ITP

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

31 Nguyễn Thị Lợi 10/20/1993
Điều

dưỡng,
 nhân viên

TTYT huyện
Cẩm Giàng 4 năm Điều dưỡng

 hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh
 A2

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

32 Lưu Thị Duyên 3/14/1993
Điều

dưỡng,
 nhân viên

TTYT huyện
Cẩm Giàng 4 năm Điều dưỡng

 hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh
 A2

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

33 Hoàng Thế Chỉnh 3/16/1989
Điều

dưỡng,
 

TTYT huyện
Cẩm Giàng 10 năm Điều dưỡng

 hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh
 A2

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng,
Chứng chỉ
BD CDNN
điều dưỡng

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

34 Đoàn Thị Thủy 8/25/1991 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc 11 năm Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh B1
Châu Âu

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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35 Nguyễn Thị Thủy 4/28/1988 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

14 năm 9
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Tiếng
Anh B1
Châu Âu

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

36 Mai Hồng Lịch 7/2/1982 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc 9 năm 5 tháng Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh B1

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

37 Phạm Thị Sim 10/5/1993 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

7 năm 10
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

38 Đoàn Thị Nhàn 10/10/1986 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

15 năm 5
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

Tiếng
Anh B1
Châu Âu

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

39 Đỗ Thị Điệp 16/10/1983 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

14 năm 10
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

40 Nguyễn Văn Giáp 17/09/1984 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

12 năm 1
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

41 Mai Xuân Chính 23/10/1989 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc 11 năm Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13

Cử nhân
Điều dưỡng
Gây mê hồi

sức

Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

42 Phạm Thị Nhuần 29/07/1985 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc 15 năm Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cư nhân
điều dưỡng

Tiếng
Anh B1

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

43 Nguyễn Thị Linh 9/5/1987 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

14 năm 7
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

44 Vũ Thị Thanh 5/12/1989 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc 9 năm 7 tháng Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh B1
Châu Âu

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 92

45 Đặng Thị Là 25/11
/1989 Nhân viên TTYT huyện

 Kim Thành
08 năm 6

tháng
Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh A2

Văn phòng
B

Chứng chỉ
BD CDNN

 Điều dưỡng

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

46 Nguyễn Thu Hằng 6/29/1994 Nhân viên TTYT huyện
Nam Sách 8 năm 2 tháng Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

47 Hoàng Thị Thúy 9/22/1989 Nhân viên Khoa Ngoại -
PT- GMHS

11 năm 6
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

48 Nguyễn Thị Hường 9/5/1998 Nhân viên TTYT huyện
Nam Sách 3 năm 4 tháng Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

49 Hà Văn Kiên 23/2/1997 Nhân viên
Trung tâm Y tế

huyện Ninh
Giang

3 năm 4 tháng Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B
Chứng chỉ
hành nghề

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

50 Nguyễn Thị Thu Hà 26/4/1997 Nhân viên
Trung tâm Y tế

huyện Ninh
Giang

3 năm 4 tháng Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B
Chứng chỉ
hành nghề

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

51 Nguyễn Thu Hiền 26/9/1993 Nhân viên TTYT huyện
Thanh Miện 4 năm 1 tháng Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh A2

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

52 Nguyễn Thị Vân Anh 2/11/1998 Nhân viên TTYT huyện
Thanh Miện 4 năm 1 tháng Điều dưỡng

hạng IV V.08.05.13 Cử nhân
Điều dưỡng

Tiếng
Anh A2

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

53 Vũ Thị Trang 28/8/1989 Nhân viên

Phòng Điều
dưỡng TTYT
thị xã Kinh

Môn

12 năm 4
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 93

54 Nguyễn Bích Ngọc 02/12/1998 Nhân viên

Khoa Nội
Trung tâm Y tế

Thị xã Kinh
Môn

4 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh Toeic
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

55 Nguyễn Thị Ánh 27/10/1998 Nhân viên

Khoa Cấp cứu
hồi sức tích

cực và chống
độc -TTYT
Thị xã Kinh

Môn

3 năm 4 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

56 Tô Thị Phương Trang 11/6/1994 Nhân viên

Khoa Khám
bệnh-TTYT
Thị xã Kinh

Môn

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

57 Nguyễn Thị Hương 11/19/1996 Nhân viên

Khoa Y học cổ
truyền và phục
hồi chức năng
-TTYT Thị xã

Kinh Môn

4 năm 2 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
BD CDNN
Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

58 Trần Văn Tình 08/12/1993 Nhân viên

Kiểm soát
bệnh tật và

HIV/AIDS -
Tư vấn và điều
trị nghiện chất
-TTYT Thị xã

Kinh Môn

9 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
BD CDNN
Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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59 Hoàng Thị Kiều Oanh 09/11/1995 Nhân viên

Kiểm soát
bệnh tật và

HIV/AIDS -
Tư vấn và điều
trị nghiện chất
-TTYT Thị xã

Kinh Môn

8 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

60 Nguyễn Xuân Đức 10/10/1988 Nhân viên TTYT thành
phố Chí Linh

9 năm 11
tháng

Điều dưỡng
hạng IV V08.05.13 Đại học

Điều dưỡng

Tiếng
Anh B1
Châu Âu

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

61 Nguyễn Thị Thương 12/3/1984 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 9 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng;
Chứng chỉ
BD CDNN
Điều dưỡng

CDNN

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

62 Đặng Thị Hường 6/15/1999 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 1 năm
8 tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

63 Nguyễn Thị Cẩm Anh 8/20/1987 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 13 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
BD CDNN
Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học



Trang 95

64 Đỗ Thị Nhừng 11/17/1986 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 12 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
BD CDNN
Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

65 Vũ Thị Công Viên 4/16/1989 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 14 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
BD CDNN
Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

66 Nguyễn Thị Thùy Dương 5/4/1986 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 15 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh B1
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
BD CDNN
Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

67 Nguyễn Quang Nam 11/11/1991 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 10 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng
Anh B

Văn phòng
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

68 Phạm Thị Thu Hằng 4/2/1996 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 4 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

69 Nguyễn Thị Thủy 2/20/1999 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 2 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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70 Nguyễn Thị Huyền 9/11/1988 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 4 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

71 Vũ Thị Duyên 9/2/1980 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 18 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

72 Phạm Văn Tùng 6/8/1991 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 6 năm
4 tháng

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

73 Nguyễn Thị Thu Trang 6/11/2000 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 2 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

74 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11/6/1998 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 4 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

75 Lê Thu Trang 7/20/1997 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 2 năm Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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76 Nguyễn Thị Ngọc Mai 6/2/1995 Nhân viên
TTYT huyện

Tứ Kỳ 2 năm 3 tháng Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng
Tiếng

Anh A2
UD

CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

77 Phạm Văn Hải 30/03/1993 Nhân viên
Trung tâm Y tế
huyện Thanh

Hà

4 năm 2 tháng
từ ngày

01/06/2020

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

TOEFL
ITP (343

Điểm)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

78 Nguyễn Thị Dung 21/04/1995 Nhân viên
Trung tâm Y tế
huyện Thanh

Hà

4 năm 02
tháng từ ngày
01/06/2020

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

TOEFL
ITP (363

Điểm)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

79 Nguyễn Thị Hồng 27/05/1992 Nhân viên
Trung tâm Y tế
huyện Thanh

Hà

9 năm 8 tháng
từ ngày

01/12/2014

Điều dưỡng
hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

Điều dưỡng

TOEFL
ITP (377

Điểm)

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

80 Nguyễn Văn Hải 12/11/1983 Nhân viên
TTYT thành

phố Hải
Dương

4 năm 1 tháng Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

 điều dưỡng
Tiếng
Anh B

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

81 Trần Thị Anh 30/06/1991 Nhân viên
TTYT thành

phố Hải
Dương

5 năm 1 tháng Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 Cử nhân

 điều dưỡng
Tiếng
Anh B

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề

Điều dưỡng

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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Danh sách này gồm 81 người.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức
danh

công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên
môn

Ngoại
ngữ Tin học
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Phụ lục 3.14

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 
DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y sĩ hạng IV (V.08.03.07) lên  Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự xét

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm trước
liền kềNam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Sở Y tế: 15 người

1 Đỗ Văn Liễn 02/9/1990 Nhân viên y
tế

TTYT huyện
 Kim Thành

10 năm 2
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ
đa khoa

Tiếng
Anh A2

Văn phòng
B

Chứng chỉ hành
nghề

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

2 Phí Thị Thúy Nga 10/2/1994 Nhân viên y
tế

TTYT huyện
 Kim Thành

7 năm 11
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ
đa khoa

Tiếng
Anh A2

Văn phòng
B

Chứng chỉ
BDCDNN Bác sĩ

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

3 Trần Tiến Toàn 20/01/1995 Y sĩ hạng IV TTYT huyện
Nam Sách 6 năm Y sỹ

hạng IV
V.08.03.0

7
Bác sĩ Y

khoa
Tiếng

Anh A2
Văn phòng

B
Chứng chỉ

BDCDNN Bác sĩ
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

4 Vũ Đại Đồng 21/4/1991 Nhân viên TTYT huyện
Ninh Giang

4 năm
1 tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ y
khoa

Tiếng
Anh B1

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
BDCDNN Bác sĩ

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

5 Đào Văn Thắng 27/06/1994 Nhân viên TTYT thị xã Kinh
Môn

6 năm 9
tháng

Y sỹ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ y
khoa

 Tiếng
Anh B

Văn phòng
B

Chứng chỉ BD
CDNN Bác sĩ

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

6 Vũ Thúy Khuyên 9/5/1995 Nhân
viên

TTYT huyện Tứ
Kỳ 4 năm Y sĩ

hạng IV
V.08.03.0

7
Bác sĩ Y

khoa
Tiếng

Anh B2
CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
BD CDNN Bác sĩ

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

7 Lê Thị Ngọc Quỳnh 3/16/1995 Nhân
viên

TTYT huyện Tứ
Kỳ

6 năm 9
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh A2

CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
BD CDNN Bác sĩ

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

8 Nguyễn Bích Phượng 7/15/1992 Nhân
viên

Trạm Y tế xã
Bình Lãng -

TTYT huyện Tứ
Kỳ

6 năm 9
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh B1

CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
BD CDNN Bác sĩ

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ
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9 Nguyễn Thị Ngân 12/7/1996 Nhân
viên

Trạm Y tế xã
Hưng Đạo -

TTYT huyện Tứ
Kỳ

7 năm 3
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh A2

CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
hành nghề

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

10 Phạm Nữ Hoàng 5/19/1993 Nhân
viên

Trạm Y tế xã An
Thanh - TTYT
huyện Tứ Kỳ

7 năm 3
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh A2

CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
hành nghề

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

11 Nguyễn Thị Duyên 7/20/1990 Nhân
viên

Trạm Y tế xã
Bình Lãng -

TTYT huyện Tứ
Kỳ

4 năm Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh A2

CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
BD CDNN Bác sĩ

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

12 Phạm Bá Quốc 9/8/1985 Nhân
viên

Trạm Y tế xã
Ngọc Kỳ - TTYT

huyện Tứ Kỳ

6 năm 5
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh A2

CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
hành nghề

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

13 Nguyễn Đình Ngũ 9/2/1986 Nhân
viên

Trạm Y tế xã
Quảng Nghiệp -
TTYT  huyện Tứ

Kỳ

16 năm 5
tháng

Y sĩ
hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

Tiếng
Anh A2

CNTT
cơ bản

Chứng chỉ
BD CDNN Bác sĩ

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

14 Vũ Thị Minh Phương '11/05/1991 Nhân viên TTYT thành phố
Hải Dương

6 năm 7
tháng

Y sĩ
 hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh B1

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
BD CDNN Bác sĩ

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự xét

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm trước
liền kềNam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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15 Trần Văn Tuấn 27/10/1983 Nhân viên TTYT thành phố
Hải Dương

12 năm 4
tháng

Y sĩ
 hạng IV

V.08.03.0
7

Bác sĩ Y
khoa

Tiếng
Anh A2

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
BD CDNN Bác sĩ

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

Danh sách này gồm 15 người

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu
cầu của hạng dự xét

Chứng chỉ bồi
dưỡng CDNN

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm trước
liền kềNam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Phụ lục 3.15
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng IV (V.08.10.29) lên Dân số viên hạng III (V.08.10.28)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Chức vụ,

chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự xét Chứng chỉ

bồi dưỡng
CDNN

Kết quả đánh
giá, xếp loại của
năm trước liền

kềNam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn

Ngoại
ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Sở Y tế: 01 người

1 Lê Thị Nhung 7/4/1982 Nhân viên TTYT huyện
 Kim Thành

14 năm 10
tháng

Dân số
viên

hạng IV

V.08.10.2
9

CN Công tác
xã hội
 ngành

DS&PT

Tiếng
Anh B UDCNTTCB

Chứng chỉ
BD CDNN

 Dân số viên

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

Danh sách này gồm 01 người
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Phụ lục 3.16

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 
DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23) lên Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn
Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ: 01 người

1 Trần Thị Thu Quyên 29/01/1984 Thủ kho

Ban Bảo vệ
chăm sóc
sức khỏe
cán bộ

17 năm 7
tháng

Dược
hạng IV V.08.08.23 Đại học

Dược x x
Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

II. Sở Y tế: 08 người

1 Trần Ngọc Trung 8/10/1990
Nhân viên

khoa Dược-
Vật tư y tế

TT Kiểm
soát bệnh tật

tỉnh Hải
Dương

12 năm Dược
hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Đại

học Anh A2 UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thu Hoài 26/8/1984 Nhân viên

TT Kiểm
nghiệm

Thuốc-Mỹ
phẩm-Thực

phẩm

14 năm 5
tháng

Dược hạng
IV (cao
đẳng)

V.08.08.23 Dược sĩ Đại
học

Chuẩn đầu
ra tương

đương B1

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

3 Trần Thị Cẩm Vân 19/10/1989 Nhân viên

TT Kiểm
nghiệm

Thuốc-Mỹ
phẩm-Thực

phẩm

12 năm 1
tháng

Dược hạng
IV (cao
đẳng)

V.08.08.23 Dược sĩ Đại
học

Chuẩn đầu
ra tương

đương B1

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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4 Nguyễn Thị Tuyết 25/11/1987 Nhân viên
y tế

Bệnh viện
Bệnh nhiệt

đới
tỉnh Hải
Dương

14 năm
05 tháng

Dược
hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Đại

học
Tiếng Anh

B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt

nhiệm vụ

5 Phạm Thị Hà Thu 10/7/1998 Viên chức

Bệnh viên Y
học cổ

truyền Hải
Dương

4 năm 7
tháng

Dược  hạng
IV V.08.08.23 Dược sĩ Đại

học
Tiếng Anh

B1
UDCNTTC

B

Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Giang 19/01/1986 Nhân viên
TTYT
huyện

Thanh Hà

12 năm 01
tháng

Dược hạng
IV V.08.08.23 Dược sĩ Đại

học
Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

7 Nguyễn Xuân Hòa 21/07/1983 Nhân viên
TTYT
huyện

Thanh Hà

12 năm 01
tháng

Dược hạng
IV V.08.08.23 Dược sĩ Đại

học
Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

8 Nguyễn Thị Thu Hà 14/07/1986 Nhân viên
TTYT
huyện

Thanh Hà

14 năm 10
tháng

Dược hạng
IV V.08.08.23 Dược sĩ Đại

học
Tiếng
Anh B

UDCNTTC
B

Chứng chỉ
hành nghề

dược

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

danh sách này gồm 09 người

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,
chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể
cả thời gian
giữ ngạch
hoặc hạng

tương
đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu
của hạng dự thi

Chứng chỉ
bồi dưỡng
CDNN (*)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại của
năm trước

liền kề
Nam Nữ CDNN Mã số

Trình độ
chuyên

môn
Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Trang 105

Phụ lục 3.17
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16) lên Hộ sinh hạng III (V.08.06.15)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Chức vụ,

chức danh
công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự xét Chứng chỉ

bồi dưỡng
CDNN

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Sở Y tế: 09 người

1 Nguyễn Thu Huyền 8/10/1991 Nhân viên TTYT huyện
Cẩm Giàng 8 năm Hộ sinh

 hạng IV
V.08.06.1

6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
A2

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Loan 11/1/1990 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc 11 năm Hộ sinh

hạng IV
V.08.06.1

6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

3 Nguyễn Thị Linh 7/12/1985 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

15 năm 8
tháng

Hộ sinh
hạng IV

V.08.06.1
6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

4 Đoàn Thị Thơ 4/4/1979 Nhân viên TTYT huyện
Gia Lộc

19 năm 4
Tháng

Hộ sinh
hạng IV

V.08.06.1
6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ
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5 Đỗ Thị Hoài 12/19/1991 Nhân viên TTYT huyện
 Kim Thành

10 năm 2
tháng

Hộ sinh
hạng IV

V.08.06.1
6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

6 Nho Thị Luân 4/16/1990 Nhân viên TTYT huyện
 Kim Thành 6 năm 8 tháng Hộ sinh

hạng IV
V.08.06.1

6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

7 Nguyễn Thị Loan 1/7/1985 Nhân viên TTYT huyện
 Kim Thành

12 năm 6
tháng

Hộ sinh
hạng IV

V.08.06.1
6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Thị Thùy
Linh 8/25/1992 Nhân viên TTYT huyện

 Kim Thành
9 năm 10

tháng
Hộ sinh
hạng IV

V.08.06.1
6

Cử nhân
 Điều dưỡng
Sản phụ khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
 tốt nhiệm vụ

9 Trịnh Thị Thảo 03/03/1998 Nhân viên TTYT thành
phố Chí Linh 3 năm 1 tháng Hộ sinh

hạng IV V08.08.16

Đại học Điều
dưỡng chuyên
ngành Sản phụ

khoa

Tiếng Anh
B1 Châu

Âu

UD
CNTTCB

Chứng chỉ
hành nghề
Hộ sinh

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ         

Danh sách này gồm 09 người

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Chức vụ,

chức danh
công tác

Cơ quan, đơn
vị đang làm

việc

Thời gian giữ
hạng CDNN
(kể cả thời

gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự xét Chứng chỉ

bồi dưỡng
CDNN

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số Trình độ
chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Phụ lục 3.18
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III
Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y hạng IV (V.08.07.19) lên Kỹ thuật Y hạng III (V.08.07.18)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Chức vụ,

chức danh
công tác

Cơ quan,
đơn vị đang

làm việc

Thời gian
giữ hạng

CDNN (kể cả
thời gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

đương)

CDNN hiện giữ Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của
hạng dự xét

Chứng chỉ
bồi dưỡng

CDNN

Kết quả đánh
giá, xếp loại

của năm
trước liền kề

Nam Nữ CDNN Mã số
Trình độ
chuyên

môn
Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Sở Y tế: 02 người

1 Phạm Thị Vân Anh 24/4/1989 Viên chức

Bệnh viên Y
học cổ

truyền Hải
Dương

10 năm 5
tháng

KT Y hạng
IV V.08.07.19

Cử nhân Kỹ
thuật Phục
hồi chức

năng

Tiếng Anh B UDCNTTCB
Chứng chỉ
hành nghề
Kỹ thuật Y

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Hạnh 10/11/1987 Nhân viên
TTYT

huyện Gia
Lộc

7 năm 6 tháng Kỹ thuật y
hạng IV V.08.07.19

Cử nhân Kỹ
thuật phục
hồi chức

năng

Tiếng Anh B Văn phòng B
Chứng chỉ
hành nghề
Kỹ thuật Y

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Danh sách này gồm 02 người
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